
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 
.Liên Sở

XÂY DỤNG - TÀI CHÍNH

CÔNG BỐ CỦA LIÊN SỞ XÂY DỤNG - TÀI CHÍNH
về đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân đến 

hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phô 
Ninh Bình tháng 11/2016

Ninh Bình, tháng 12/2016



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA v iệ t  n a m  
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Ninh Bình, n g à y t h á n g  12 năm 2016

CÔNG BÓ CỦA LIẾN SỞ XÂY DựNG - TÀI CHÍNH
v ề  đơn giá vật liệu xây dựng -  thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại 

trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 11/2016

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ văn bản số 287/UBND-VP4 ngày 01/6/2016 về việc xác định và 
công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị 
thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ giá và diễn biến giá cụ thể của vật liệu xây dựng, vật tư kỹ thuật, máy 
móc thiết bị tháng 11/2016 tại thành phố Ninh Bình và các huyện, thành phố trong tỉnh.

LIÊN SỞ XÂY DựNG -  TÀI CHÍNH CÔNG BÓ:•

1. Mức giá bình quân vật liệu xây dựng -  thiết bị đến hiện trường xây lắp tại 
trung tâm thành phố Ninh Bình trong tháng 11/2016 (Cỏ bảng giá kèm theo Công 
bổ này).

Đối với các công trình ngoài khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình, mức 
giá được tính thêm hệ số khu vực tại quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 
14/03/2007 về việc phê duyệt hệ số đất san lấp mặt bằng và hệ số giá một số 
VLXD tính bình quân đến cụm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Mức giá nêu tại Điểm 1 của Công bố này để cơ quan quản lý, các tổ chức, 
cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lựa chọn tham khảo trong 
quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi khảo sát giá vật liệu xây dựng để lập và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào điều kiện thi công, địa 
điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý 
phân phối, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đàu tư, tính chất của công trình, 
yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn
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loại vật lỉệư hợp lÿivàhxàc định giầnwật'líệu phù hợp vởi ghi ứụ trưởng lại nai 'xay 
dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong 
công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 
32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
và theo đúng các quy định hiện hành.

4. Trong bảng giá vật liệu kèm theo công bố này có một số chủng loại vật 
liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (Có ghi chú trong bảng giá vật 
liệu), chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến 
chân công trình.

5. Một số vật liệu không có trong Công bố giá của Liên sở, chủ đầu tư có 
trách nhiệm khảo sát và tự quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng công trình./.

Nơi nhăn:
- Bộ Xây dựng;
- Cục quản lý giá Bộ TC; Để báo cáo
- UBND tinh;
- Lưu liên sờ XD-TC



BẢNG GIÁ VẶT LIỆU XÂY DựNG, VẬT T ư  KỸ THUẬT, MÁY MÓC THIẾT BỊ 
Ban hành kèm theo công bố sh sj$ 3 2 ỉ. CBLS- XD-TC ngày/^ /12/2016  

__________________  của liên Sở Xây dựng -Tài chính

TT Tên vật liệu và quy cách Đơn v ị  

tính
Đ o n  g iá  c h u a  có 

th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

X I  M Ă N G  C Á C  L O Ạ I
1 X i m ă n g  T a m  Đ iệ p đ /k g

X i m ă n g  b a o  P C  4 0 " 1 .2 4 5
X i  m ă n g  b a o  P C B  4 0 tt

1 .2 0 0
X i m ă n g  b a o  P C B  3 0 »1

1 .1 8 0
X i  m ă n g  r ờ i  P C B  4 0 tl

1 .0 8 5
X i m ă n g  rờ i  P C B  3 0 II

1 .0 6 5
X i m à n g  r ờ i  P C  4 0 II

1 .1 6 0
9 X i m ă n g  D u y ê n  H à đ /k g

X i m ă n g  b a o  P C B  3 0 II
9 0 0

X i  m ă n g  b a o  P C B  4 0 II
1 .0 0 0

X i m ă n g  r ờ i  P C B  3 0 II
8 2 7

X i m ă n g  r ờ i  P C B  4 0 II
8 9 5

X i m ă n g  r ờ i  P C  4 0 II
1 .0 0 9

3 X i m ă n g  c ủ a  C ô n g  ty  c ổ  p h ầ n  v ậ t  l i ệ u  &  X â y  lắ p  T a m  Đ i ệ p

X i  m ă n g  P C B 3 0  ( V ỏ  b a o  K P K ) đ /k g 9 0 9

X i  m ă n g  P C B 3 0  ( V ỏ  b a o  P K ) II
891

C Á T  C Á C  L O Ạ I

1 C á t  x â y  T h a n h  H ó a đ /m 3 1 5 0 .0 0 0
9 C á t  x â y V iệ t  T r ì II

1 5 0 .0 0 0
3 C á t  b ê  tô n g  T h a n h  H ó a II

2 5 0 .0 0 0
4 C á t  b ê  t ô n g  V i ệ t  T r ì II

3 3 0 .0 0 0
5 C á t  đ e n  s a n  lấ p II

6 0 .0 0 0

Đ Á  C Á C  L O Ạ I

1
Đ á  c ủ a  D N T N  T u ấ n  T h à n h  t ạ i  m ỏ  đ á  v ô i  T h u n g  T r ẽ  D ư ớ i  ( G i á  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  

c h u y ế n  tạ i  n ơ i  s ả n  x u ấ t )

Đ á  h ộ c đ /m 3 8 5 .0 0 0

Đ á  1 x 2 “ 1 2 0 .0 0 0

Đ á  2 x 4 “ 1 0 5 .0 0 0

Đ á  4 x 6 “ 8 0 .0 0 0

9 Đ á  c ủ a  D N T N  H ệ  D ư ỡ n g  t ạ i  m ỏ  đ á  v ô i  n ú i  M ả  v ố i  ( G i á  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  c h u y ể n  

t a i  n ơ i  s ả n  x u ấ t )

Đ á  h ộ c đ /m 3 8 0 .0 0 0

Đ á  1 x 2 “ 1 1 0 .0 0 0

Đ á  2 x 4 “ 1 0 5 .0 0 0

Đ á  4 x 6 “ 6 0 .0 0 0

T H É P  C Á C  L O Ạ I

1 T h é p  T h á i  n g u y ê n

BGCT + T h é p  c u ộ n  t r o n  с т з ,  C B 2 4 0 - T  F  6 -8 đ /k g 1 0 .3 8 4

+  T h é p  F  8 v ằ n  S D  2 9 5 A  c u ộ n
II 1 0 .3 8 4

F  10  C T 5  c u ộ n
tt 1 0 .7 3 4

F  10  S D 3 9 0  c u ô n 44 1 0 .8 3 4

F  9  t h a n h  v ằ n  S D 2 9 5 A  L  >  1 1 ,7  m
tí 1 0 .9 3 4

+ T h é p  c â y  C T 3  L  >  8 ,6  m
ti

F  10 44 1 0 .9 1 4

F  12
tt 10  8 1 4

F  1 4 - 4 0 44 1 0 .7 1 4

+ T h é p  c â y  C T 5  ( S D 2 9 5 A )  L  >  1 1 ,7  m

D  10
ti 1 0 .8 3 4

D 1 2 “  I 1 0 .7 3 4

D  1 4 - 1 ) 4 0
it 1 0 .6 3 4

+ T h é p  c à y  S D  3 9 0 ,  S D 4 9 0  L  >  1 1 ,7  m Г

D  10 44 1 0 .9 3 4

D Ỉ 2 44 1 0 .8 3 4

D i  4 -1 ) 4 0 44 1 0 .7 3 4

+ T h é p  h ìn h  L =  6 m ;  9 m ;  1 2 m
ti ____  . .
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  v ị 

t í n h

Đ o n  g iá  c h ư a  có 

t h u ế  V Ạ T  

( đ ồ n g )

L 6 3 - L 7 5  C T 3 tt
1 0 .8 6 4

L 8 0 - L 1 0 0  C T 3 “ 1 0 .9 6 4
L  1 2 0 - L 1 2 5  0 3 it

1 1 .0 6 4

L I 3 0  C t3 it
1 1 .0 6 4

c 8-10 03 II
1 1 .0 6 4

c  1 2  0 3 м
1 1 .1 6 4

c 1 4 -1 8  03 II
1 1 .2 6 4

I 1 0 -1 2  0 3 II
1 1 .0 6 4

1 1 4  0 3 II
1 1 .1 6 4

1 1 5 - 1 6 0 3 II
1 1 .2 6 4

L  6 3 - 7 5  S S 5 4 0 II
1 1 .0 1 4

L  8 0 - 1 0 0  S S 5 4 0 II
1 1 .1 1 4

L  1 2 0 - 1 2 5  S S 5 4 0 II
1 1 .2 6 4

L  1 3 0  S S 5 4 0 II
1 1 .2 6 4

L  1 5 0  S S 5 4 0 II
1 1 .4 6 4

1 G iá  th é p  V iệ t  - H àn  V P S ; V iệ t - N h ậ t d /k g
TT T h é p  D 6 ,  D 8  t r ò n II

1 0 .4 0 0

T h é p  D 8  v ằ n II 1 0 .4 5 0

T h é p  D I O  S D 2 9 5 II
1 0 .5 0 0

T h é p  D I 2  S D 2 9 5 B II
1 0 .4 5 0

T h é p  D I 4 *  D 2 2 ,  S D 2 9 5 B II
1 0 .4 0 0

3 G i á  th é p  C ô n g  ty  T N H H  t h é p  S e A H  V iệ t  N a m

BGCT
ố n g  t h é p  đ e n  ( t r ò n ,  v u ô n g ,  h ộ p )  đ ộ  d à y  1 ,0  m m  đ ế n  1 ,5  m m . Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10  đ ế n  D N d /k g

1 Л 70Q
1 0 0

ố n g  th é p  đ e n  ( t r ò n ,  v u ô n g ,  h ộ p )  đ ộ  d à y  1 ,6  m m  đ ế n  1 ,9  m m . Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  1 0  đ ế n

D N  1 0 0

II

1 3 .4 0 9

ố n g  th é p  đ e n  ( t r ò n ,  v u ô n g ,  h ộ p )  đ ộ  d à y  2 ,0  m m  đ ế n  5 ,4  m m .  Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10  đ ế n  

D N  10 0

II

1 3 .4 0 9

ố n g  th é p  đ e n  ( t r ò n ,  v u ô n g ,  h ộ p )  đ ộ  d à y  5 ,5  m m  đ ế n  6 ,3 5  m m .  Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10  đ ế n  

D N  1 0 0

II

1 3 .6 0 9

ố n g  t h é p  đ e n  ( ố n g  t r ò n )  đ ộ  d à y  t r ê n  6 ,3 5  m m , Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10  đ ế n  D N  1 0 0 II
1 3 .6 0 9

ố n g  t h é p  đ e n  đ ộ  d à y  3 ,4  m m  đ ế n  8 ,2  m m .  Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  1 2 5  đ ế n  D N  2 0 0 II 1 3 .6 0 9

ố n g  th é p  đ e n  đ ộ  d à y  t r ê n  8 ,2  m m . Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  1 2 5  đ ế n  D N  2 0 0 II
1 4 .8 0 9

ố n g  th é p  m ạ  k ẽ m  n h ú n g  n ó n g  đ ộ  d à y  1 ,6  m m  đ ế n  1 ,9  m m . Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10  đ ế n  D N  

1 0 0

II

2 0 .9 0 9

ố n g  th é p  m ạ  k ẽ m  n h ú n g  n ó n g  đ ộ  d à y  2 ,0  m m  đ ế n  5 ,4  m m . Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10  đ ế n  D N  

1 0 0

II

2 0 .1 0 9

ố n g  th é p  m ạ  k ẽ m  n h ú n g  n ó n g  đ ộ  d à y  t r ê n  5 ,4  m m .  Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  10 đ ế n  D N  1 0 0 II 2 0 .1 0 9

ố n g  th é p  m ạ  k ẽ m  n h ú n g  n ó n g  đ ộ  d à y  3 ,4  m m  đ ế n  8 ,2  m m . Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  1 2 5  đ ế n  D N  

2 0 0

II

2 0 .3 0 9

ố n g  th é p  m ạ  k ẽ m  n h ú n g  n ó n g  đ ộ  d à y  t r ê n  8 ,2  m m .  Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  1 2 5  đ ế n  D N  2 0 0 II
2 0 .8 0 9

ố n g  tô n  k ẽ m  ( t r ò n ,  v u ô n g ,  h ộ p )  đ ộ  d à y  l ,O m m  đ ế n  2 ,3 m m .  Đ ư ờ n g  k ín h  t ừ  D N  1 0  đ ế n  D N

2 0 0

II

1 1 .8 1 8

G Ạ C H ,  N G Ó I  C Á C  L O Ạ I

1 G ạ c h  c ũ a  N h à  m á y  g ạ c h  P h ú  S ơ n  ( G i á  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  c h u y ể n  t ạ i  n h à  m á y )

G ạ c h  2  lỗ d /v i ê n 1 .1 3 0

G ạ c h  đ ặ c II 1 .5 5 0
1 G ạ c h  c u a  N h à  m á y  g ạ c h  G ia  L ạ c  ( G iá  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  c h u y ể n  tạ i  n h à  m á y )

G ạ c h  2  lỗ d /v iê n 1 .1 0 0

G ạ c h  đ ặ c II 1 .5 0 0

3 G ạ c h  m e n  lá t  V ig l a c e r a  c ủ a  C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  T h ă n g  L o n g  lo ạ i  A I d /m 2

G ạ c h  s ả n  n ư ớ c  k ỹ  th u ậ t  s ố  3 0 x 3 0  c m  ( K S ,K Q ) ,  3 6 0 1 ,  3 6 0 2 ,  . . . .
II 1 6 1 .8 1 8

G a c h  ố p  t ư ò n g  k ỹ  th u â t  s ố  3 0 x 4 5  c m  ( K T ,  K Q ) ,  M ầ u  n h a t  K T ,  K Q 4 5 0 1 , ........,4 5 2 0 II 1 4 9 .0 9 1

G a c h  ố p  t ư ờ n g  kỹ t h u â t  s ố  3 0 x 6 0  c m  ( K T ,  K Q ) ,  3 6 0 1 ......... , 3 6 4 2 ........ " 1 7 4 .5 4 5

G ạ c h  ố p  t ư ò n g  k íc h  th ư ớ c  2 5 x 4 0  c m  ( Q ,C ,L Q ) :  M ầ u  n h ạ t :  L Q ,  

Q 5 0 0 . 2 5 0 1 , 2 5 0 2 ,2 5 0 7 , 2 5 0 9 , . . . . ,  2 5 5 9 , 2 5 4 1 7 ,2 5 0 4 ,2 5 7 2

II

8 1 .8 1 8

M ầ u  đ ậ m :  C 2 5 2 0 ,C 2 5 6 3 ,2 5 6 9 ,2 5 9 3 " 8 9 .0 9 1

G ạ c h  l á t  s à n  n ư ớ c  K T  2 5 x 2 5  c m  ( P M ,  Q N ,  E N ,N )  P M  3 3 ,3 5 ,3 5 ,3 6 ,
II

8 3  6 3 6
N 2 5 0 1 ,2 5 0 2 , 2 5 0 4 , Q N 2 5 0 2 ,2 5 0 4

G ạ c h  ố p  t ư ò n g  k íc h  th ư ớ c  3 0 x 4 5  c m  ( B ,D ,B Q ) d /m 2
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  v ị  

t í n h

Đ o n  g iá  c h ư a  có  

t h u ế  V A T  

( d ồ n g )

4

BGCT

M ầ u n h a t :  D ,B ,B Q 4 5 0 0 ,4 5 0 1 ,4 5 0 3 ,4 5 0 5 , 4 5 1 9 ,4 5 2 1 ........4 5 5 3 , 4 5 5 5 ,4 5 8 5 ........
1 0 6 .3 6 4

M ầ u  đ â m :  B , B Q 4 5 0 2 ,4 5 0 4 , 4 5 0 6 ,4 5 5 2 , 4 5 5 4 ,4 5 5 6 , 4 5 8 6 ,4 5 8 8 .......
II

S ả n  p h ấ m  g ạ c h  lá t  v ư ờ n  k íc h  t h ư ớ c  1 5 x 6 0  m  ( V G ,  V M ,  V V ) t»
1 1 4 .5 4 5

G ạ c h  ố p  t ư ờ n g  k í c h  t h ư ớ c  3 0 x 6 0  c m

( F ) F 3 6 0 0 ,3 6 0 1 , 3 6 0 2 ....... 3 6 0 7 , 3 6 0 8 . . . . 3 6 2 2 ,3 6 2 3 , 3 6 2 4 ,3 6 2 5 , 3 6 2 6

t»
1 3 6 .3 6 4

G ạ c h  s à n  n ư ớ c  k íc h  t h ư ớ c  3 0 x 3 0  c m  ( S N ,F N ,D N ,L Q ) ,  L Q ,  S N  3 0 0 0 ,  3 0 0 2 ,  3 0 0 4 ,  3 0 0 6 ,  

3 0 0 7 ,  3 0 2 0 ,  3 0 5 2 ,  3 0 5 4 ,  3 0 5 6 ,  3 0 5 8 ,  F N  3 6 0 2 ,  3 6 0 4 ,  3 6 0 6 ,  3 6 0 8 ,  3 6 2 2 ,  3 6 2 4 ,  3 6 2 6 ,  D N  

3 0 0 2 , 3 0 0 4 ,  3 0 0 6 ,  3 0 1 2

1 1 9 .0 9 1

S a n  p h ấ m  g ạ c h  lá t  n ề n  m à i  c ạ n h  k íc h  th ư ớ c  5 0 x 5 0  c m  ( G M ,K M ,K Q )  5 0 1 ,5 0 2 ,5 0 3  

.......... . . . 5 1 9

tl
9 5 .4 5 5

S á n  p h ẩ m  g ạ c h  n ề n  k í c h  t h ư ớ c  6 0 x 6 0  c m  ( B , G , K ,M ,V , K Q )  6 0 0 1 ,  6 0 0 2 ,  6 0 0 3 ,  6 0 0 4 ,  6 0 0 5 ,  

6 0 0 6

II

1 3 6 .3 6 4

S ả n  p h ẩ m  g ạ c h  v iề n  k íc h  th ư ớ c  1 5 x 6 0  c m ( V G ,V M ,V V )  V G 6 0 1 ,  6 0 2 ,  6 0 3 ,  6 0 4 ,  6 0 5 ,  6 0 6
II 1 5 2 .7 2 7

S à n  p h ẩ m  n g ó i  lọ p  t r á n g  m e n  ( R  ) đ /m 2

0 1 , 0 2 II
1 6 0 .0 0 0

0 6 , . .
•1 1 6 5 .4 5 5

G ạ c h  m e n  lá t  V i g l a c e r a  c ủ a  C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  T i ê n  S ơ n

S ả n  p h ấ m  N a n o  c ô n g  n g h ệ  c a o  b ó n g  lo ạ i  A I đ /m 2

0 6 , 2 1 , 2 4 3 6 6 .3 6 4

S ả n  p h ẩ m  G r a n i t e  n ạ p  l i ệ u  đ a  c ấ p  s iê u  b ó n g  k í c h  t h ư ớ c  8 0 x 8 0  c m  ( B N ,K N ,D N )
II

1 2 , 1 5 , 17  ~ II 2 8 7 .2 7 3

0 0 , 1 0 , 2 4 II 3 1 0 .9 0 9

S ả n  p h ấ m  G r a n i t e  v â n  đ á  l i n e s to n e  k í c h  t h ư ớ c  8 0 x 8 0  c m  ( L N ,V N ) II

5

6

0 1 , 0 2 , 1 2 , 1 5 , 1 7 , 1 8
II 3 0 1 .8 1 8

S ả n  p h ấ m  G r a n i t e  n ạ p  l i ệ u  đ a  c ấ p  s iê u  b ó n g  k í c h  t h ư ớ c  6 0 x 6 0  c m  ( D N ,K N ,B N )
II

1 5 , 1 7 , 3 0 ,  6 2 ,  6 6 ,  6 8 , 7 1 ,  8 0
II 2 2 0 .0 0 0

0 5 ,  0 7 ,  1 2 , 1 6 , 1 9 , 2 1 ,  2 7
II 2 3 1 .8 1 8

0 0 ,  0 6 ,  0 8 ,  1 0 , 1 1 , 3 6 ,  6 9 2 4 3  6 3 6

1 4 , 2 4
II 2 5 5 .4 5 5

Q on rvlvam íTranit#* \/5r» A 6  lin*=»cfr>r»í  ̂ tVtiTnrr» r»m /T Xĩ \ / l \ ĩ  0\/~NA II

0 1 . 0 2 ,  1 2 , 1 5 , 1 7 , 18
II 2 3 1 .6 3 6

S à n  p h ấ m  G r a n i t e  t r u y ề n  t h ố n g  đ ơ n  m à u  v à  m u ố i  t i ê u  k í c h  t h ư ớ c  6 0 x 6 0  c m  ( M ,  B N )
II

0 1 , 0 2
II 1 6 9 .0 9 1

1 7 ,
II 5 0 5 .4 5 5

S ả n  p h ẩ m  G r a n i t e  p h ủ  m e n  t r o n g  k í c h  t h ư ớ c  5 0 x 5 0  c m  ( M )
II

0 1 , 0 2 , 1 2 ,  1 5 , 1 7 , 18
II 1 0 7 .2 7 3

C h â n  t ư ờ n g  b o  c ạ n h  k í c h  t h ư ớ c  1 2 x 6 0 c m  lo ạ i  b ó n g
II 3 2 3 .6 3 6

C h â n  t ư ờ n g  b o  c a n h  k íc h  t h ư ớ c  1 2 x 8 0 c m  lo ạ i  b ó n g
II 3 6 9 .0 9 1

G a c h  m e n  l á t  V i g i a c e r a  c ủ a  C ô n g  ty  C P  V i g l a c e r a  H à  N ộ i

G a c h  lá t  s â n  v ư ờ n  k í c h  t h ư ớ c  3 0 x 3 0  c m đ /m 2

S 3 0 5 ,  3 0 8 , 3 0 9 ,3 0 1 0 ,3 1 2
II 1 0 7 .2 7 3

D 3 0 1 ,  R 3 0 1 ,  3 0 3 ,  3 0 5 ,  3 0 6 ,  3 0 7 ,  3 0 8 ,  3 0 9 ,  3 1 0 ,  3 1 1 , 3 1 2 ,  3 1 3 " 1 1 0  0 0 0

G ạ c h  c ầ u  t h a n g  k í c h  t h ư ớ c  3 0 x 3 0  c m
II 1 0 5 .4 5 5

G ạ c h  lá t  c h ố n g  t r o n  k í c h  th ư ớ c  3 0 x 3 0  ( N ,N P ,F N ) ,  N  3 0 1 , 3 0 2 ,  3 0 3 . . . .  N P 3 0 7 ,  3 0 9 ,  3 1 0 ,  

3 1 1 , 3 1 2 . . .

II

8 6 .3 6 4

G a c h  lá t  n ề n  k íc h  t h ư ớ c  4 0 x 4 0  c m đ /m 2

K , M . H . S P ,  K Q  ( 4 0 1 , . . . . )
II 7 4 .5 4 5

V ,  G ,  R  ( 4 0 1 , . . . . . )
II 7 8 .1 8 2

G a c h  c o t to  k íc h  t h ư ớ c  4 0 x 4 0  c m  ( D )  D 4 0 1 ,  4 0 2 ....... 4 1 0 , 4 1 1
II 8 6 .3 6 4

G a c h  c o t to  k íc h  t h ư ớ c  5 0 x 5 0  c m  ( D )  D  5 0 1 ,  5 0 2 ........5 1 0 ,5 1 1
II 101  8 1 8

G a c h  l á t  n ề n  k íc h  t h ư ớ c  5 0 x 5 0  c m đ /m 2

K , M ,  H . S P  ( 5 0 1 , ...................... ) " 8 5 .4 5 5

V ,G ,  R  ( 5 0 1 , ..........................)
II 8 9  091

G a c h  v iê í ì  k í c h  t h ư ớ c  1 2 ,5 x 5 0  c n i  ( T iv í ,T G ,T V ,T K )
II 1 3 0 0 0 0

G a c h  lá t  n ề n ,  n g ó i  c ủ a  C ô n g  ty  T N H H  M T V  T h ư ơ n g  m ạ i  Đ ồ n g  T â m đ /m 2

- N g ó i  c h ín h  ( g i á  t a i  k h o  c h i  n h á n h ) :

+  N g ó i  lơ p đ ồ n g /v i ê n 1 3 .0 0 0

-  N g ó i  n h u  k iê n  ( g i á  ta i  k h o  c h i  n h á n h ) :

9 ?  0 0 0+  N g ó i  n ó c đ ồ n g /v i ê n

+  N g ó i  r ì a "
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TT Tên vật liệu và quy cách Đ o m  v ị  

tính
Đ o n  g iá  c h u a  có  

t h u ế  V Ạ T  

( d ồ n g )
+  N g ó i  đ u ô i  ( c u ố i  m á i ) II

3 1 .0 0 0
+  N g ó i  ố p  c u ố i  n ó c  ( p h ả i  v à  t r á i ) II

3 6 .0 0 0+  N g ó i  ố p  c u ố i  r ì a II

+  N g ó i  c h ạ c  2  ( N g ó i  L  p h ả i  /  N g ó i  L  t r á i ) II

+  N g ó i  c h ữ  T II

4 9 .0 0 0+  N g ó i  c h ạ c  b a II

+  N g ó i  c h ạ c  t ư II

+  N g ó i  n ó c  c ổ  g i á  g ắ n  ố n g II

2 0 0 .0 0 0
+  N g ó i  lợ p  c ó  g i á  g ắ n  ố n g II

+  N g ó i  c h ạ c  3  c ó  g i á  g ắ n  ố n g II

+  N g ó i  c h ạ c  4  c ỏ  g i á  g ắ n  ố n g II

+  N g ó i  n ó c  c ó  g ờ II
2 7 .0 0 0

+  N g ó i  ố p  c u ố i  n ó c  p h ả i  c ó  g ờ II
3 9 .0 0 0

+  N g ó i  ố p  c u ố i  n ó c  t r á i  c ó  g ờ II

-  G ạ c h  l á t  n ề n  ( L o ạ i  A ) :  K íc h  t h ư ớ c  ( m m )

—

+  D T D 1 3 8 0 G O S A N 0 0 4 / 0 0 5  K í c h  th ư ớ c  1 3 0 * 8 0 0 đ ồ n g /m 2 3 7 1 .8 0 0

+  D T D 1 3 8 0 G O S A N 0 0 1 - F P /0 0 2 - F P  K íc h  th ư ớ c  1 3 0 * 8 0 0 II
4 1 3 .6 0 0

+  2 5 2 5 B A O T H A C H O O 1 /0 0 2  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

1 0 2 .7 0 0

+  2 5 2 5 C A R A R A S 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  2 5 2 5 C A R O 0 1 9  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  2 5 2 5 H O A D A 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  2 5 2 5 P H U S Y 0 0 I / 0 0 2 / 0 0 3 / 0 0 4  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  2 5 2 5 T R A N C H A U 0 0 1  K í c h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

...... —
+  2 5 2 5 V E N U S 0 0 5  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  2 5 2 5 T A M D A 0 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  2 5 2 5 C A R A R A S 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 2 5 0 II

+  3 0 0 ; 3 4 5 ; 3 8 7  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II 1 1 9 .1 0 0

+  3 0 3 0 H A I V A N 0 0 1 /0 0 2  K í c h  th ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

1 2 9 .1 0 0

+  3 0 3 0 H O A D A 0 0 1 /0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

+  3 0 3 0 I R I S 0 0 4  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

+ 3 0 3 0 N O N N U O C 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

+ 3 0 3 0 P H A L E 0 0 1 /0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

+ 3 0 3 0 R Ơ C A 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

+ 3 0 3 0 S A I G Ơ N 0 0 1 / 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+  3 0 3 0 0 P A L 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

+ 3 0 3 0 C A R 0 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0 II

- —

+ 3 0 3 0 T I E N S A 0 0 1 /0 0 3  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ 3 0 3 0 B A N A 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ 3 0 3 0 M A R B L E 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+  3 0 3 0 N G Ơ C T R A I 0 0 1 /0 0 2  K í c h  th ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+  3 0 3 0 T A M D A 0 0 0 1  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ 3 0 3 0 W A V E 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

+ 3 0 3 0 S A N D 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

+ 3 0 3 0 R O M E 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

+ 3 0 3 0 L I L Y 0 0 2  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

+ 3 0 3 0 H O A D A T 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

+ 3 0 3 0 C A R A R A S 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

1 3 0 .0 0 0
+ 3 0 3 0 F O S S I L 0 0 1 /0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

11

+ 3 0 3 0 N U H O A N G 0 0 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ 3 0 3 0 0 N I X 0 0 5  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ 3 0 3 0 H O A B I E N 0 0 2 / 0 0 4  K í c h  th ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
11

1 5 6 .4 0 0
+ 3 0 3 0 0 N I X 0 1 0 / 0 1 2  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

II

+ D T D 3 0 3 0 C A N B E R R A 0 0 I  K í c h  th ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ D T D 3 0 3 0 M E L B O U R N E 0 0 1  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0

+ 3 0 3 0 V E N U S 0 0 2 / 0 0 4  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II

+ 3 0 3 0 M O S A I C 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 3 0 0
II 3 0 2 .7 0 0

—
+ 4 5 6 ;4 6 2 ;4 6 5 ;4 6 7 ; 4 6 9 ; 4 7 1 ; 4 7 5 ; 4 7 6 ; 4 8 0 ; 4 8 1 ; 4 8 3 ; 4 8 4 ; 4 8 5  K í c h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0

II
1 0 5 .5 0 0

+ 4 0 4 0 C K 0 0 4  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0
11

+ 4 2 6  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0
II 1 1 2 .7 0 0

+ 4 2 8  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0
II 1 2 6 .4 0 0
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TT Tên vật liệu và quy cách Đ ơ n  v ị  

tính
Đ o 'n  g iá  c h ư a  có  

t h u ế  V A X  

( đ ồ n g )

+  4 0 4 0 L A S E N 0 0 1  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 " 1 3 0 .0 0 0

+  4 0 4 0 C L G 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 II

+  4 0 4 0 G R A S S 0 0 1  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 "

+  4 0 4 0 S A P A 0 0 1  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 "

+  4 0 4 0 S O I D A 0 0 1  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 tt
1 3 6 .4 0 0

+  4 0 4 0 T H A C H A N H 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 tt

+  P A R I S  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 "

+  4 0 4 0 H O A D A 0 0 1  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 It

+  4 0 4 0 S U N 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 M

+  4 G A 0 1 /4 3  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 II
1 4 5 .5 0 0

+  D T D 4 0 4 0 H O A N G S A 0 0 1 ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 tt
1 7 4 .5 0 0

+  D T D 4 0 4 0 T R U O N G S A 0 0 1  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 4 0 0 "

+  D T D 4 0 8 0 G O S A N  0 0 4 /0 0 5  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  4 0 0 * 8 0 0 II
2 1 0 .0 0 0

+  5 0 5 0 G O S A N 0 0 4  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  5 0 0 * 5 0 0 " 1 4 0 .9 0 0

+  D T D 5 0 5 0 H O A N G S A V N  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  5 0 0 * 5 0 0 II
2 1 6 .4 0 0

+  D T D 5 0 5 0 T R U O N G S A V N  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  5 0 0 * 5 0 0 "

+  6 0 6 0 C L A S S I C 0 0 7 / 0 0 9 / 0 1 0  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  6 0 6 0 T A M D A 0 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 It

+  6 D M 0 1  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  6 0 6 0 V E N U S 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II
1 8 7 .3 0 0

+  6 0 6 0 T H A C H N G O C 0 0 1 ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  6 0 6 0 T H A C H A N H 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  6 0 6 0 P H U S A 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  6 0 6 0 B I N H T H U A N 0 0 1  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 "

+  6 0 6 0 W S 0 0 2 / 0 0 4 / 0 1 3 / 0 1 4  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  6 0 6 0 T R U O N G S O N N 0 0 6  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II 1 9 8 .2 0 0

+  6 0 6 0 M E K O N G 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  D T D 6 0 6 0 D A I T H A C H 0 0 1- F P /0 0 2 - F P  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II

+  D T D 6 0 6 0 T R U O N G S O N 0 0 2 - F P / 0 0 3 - F P / 0 0 4 - F P / 0 0 5 - F P  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0 II

+  D T D 6 Q 6 0 H A I V A N O O 1 - F P  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II 2 0 6 .4 0 0

+  D T D 6 0 6 0 C A R A S A S 0 0 2 - F P  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II

+  D T D 6 0 6 0 T H I E N T H A C H 0 0 1 - F P  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II

+  6 0 6 0 D B 0 0 6 - N A N O / 0 1 4 - N A N O  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II 2 3 1 .8 0 0

+  6 0 6 0 D B 0 3 2 - N A N O / 0 3 4 - N A N O / 0 3 6 - N A N O  ( G r a n i t e )  K í c h  t h ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II

2 4 7 .3 0 0
+ 6 O6 O M A R M O L O O 2 - N A N O  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0

II

+ 6 0 6 0 M A R M O L 0 0 5 - N A N O  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0
II

2 6 2 .7 0 0
+ 6 0 6 0 D B 0 3 8 - N A N O  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  6 0 0 * 6 0 0

II

+ D T D 8 0 8 0 N A P O L E O N 0 0 1 / 0 0 2 /0 0 3 /0 0 4  ( G r a n i t e )  K í c h  t h ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0
II 2 2 9 .1 0 0

+ D T D 8 0 8 0 Y A L Y O O 1 -F P  ( G r a n i t e )  K í c h  th ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0
II

2 5 4 .5 0 0
+ D T D 8 0 8 0 T R U O N G S O N O O 1- F P / 0 0 2 - F P / 0 0 3 - F P / 0 0 5 - F P  ( G r a n i t e )  K í c h  t h ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0

II

+ 8 O8 O D B I O O - N A N O /I O I - N A N O  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0
II

2 8 8 .2 0 0
+ 8 0 8 0 D B 0 0 6 - N A N O  ( * )  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0

+  8 0 8 0 D B 0 3 2 - N A N O  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0 " 3 1 7 .2 7 3

+ 8 0 8 0 M A R M O L 0 0 5 - N A N O  ( G r a n i t e )  K íc h  th ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0
II

3 4 5 .5 0 0
+  8 0 8 0 D B 0 3 8 - N A N O  ( G r a n i t e )  K í c h  t h ư ớ c  8 0 0 * 8 0 0

II

+ 1O O D B O 16 - N A N O / 0 2 8 - N A N O / 0 3 2 - N A N O  ( G r a n i t e )  K í c h  t h ư ớ c  1 0 0 0 * 1 0 0 0 " 4 2 4 .5 0 0

- G a c h  ố p  tư ờ n g :  lo ạ i  A
II

+ 5 0 4 0  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  1 0 5 * 1 0 5 " 1 3 0 .9 0 0

+ T L 0 1 /0 3  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  2 0 0 * 2 0 0
II 1 0 1 .8 0 0

+ 2 5 2 0 ;2 5 4 1  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 0 0 * 2 5 0
It 1 0 1 .8 0 0

+ 2 5 4 0 C A R A R A S 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0
II

+ 2 5 4 0 C A R O O 1 8 /0 1 9  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0
II

1 0 2 .7 0 0
+ 2 5 4 0 H O A D A 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0

II

-r 2 j4 u V fc r lN U b U u 4  ( M e n ) iv iC ii t n ư ơ c  4 u u
II

+ 2 5 4 0 0  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0
II

+ 2 5 4 0 B  A O T H A C H O O 1 / 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0
II

+ 2 5 4 0 P H U S Y 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3 /0 0 4  ( M e n )  K í c h  th ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0
II

1 0 9 .1 0 0
+ 2 5 4 0 T R A N C H A U 0 0 1  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0 "
+ 2 5 4 0 T A M D A 0 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0

II

1 + 2 5 4 0 C A R A R A S 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 4 0 0
II
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TT Tên vật liệu và quy cách Đơn vị 
tính

Đ o n  g iá  c h ư a  có  

t h u ế  V A T  

( đ ồ n g )

+  2 5 6 0 W O O D O O 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 tl

1 4 5 .5 0 0

+  2 5 6 0 H Ơ A D A T 0 0 1 / 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

+  2 5 6 0 V V A V E 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 tt

+  2 5 6 0 S A N D 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

+  2 5 6 0 R O M E 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 tl

+  2 5 6 0 L I L Y 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 I»

+  2 5 6 0 T A M D A 0 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

1 6 8 .2 0 0

+  2 5 6 0 N G Ơ C T R A I 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

+  2 5 6 0 T I E N S A 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3 /0 0 4  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 tt

+  2 5 6 0 B A N A 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

+  2 5 6 0 M A B L E 0 0 1  ( M e n )  K í c h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

+  V 2 5 6 0 L Ĩ L Y 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 »I

+  D 2 5 6 0 W A V E 0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 II

+  D 2 5 6 0 T R E V N 0 0 1 ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0
'II

+  D 2 5 6 0 S A N D 0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0
tt

+  D 2 5 6 0 L I L Y 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0
II

+  D 2 5 6 0 H O A D A T 0 0 2  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0
n

+  2 5 6 0 T R E V N 0 0 2  ( M e n )  K í c h  th ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 tt

+  2 5 6 0 M O S A I C 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0 li

+  D 2 5 6 0 C A R O 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  2 5 0 * 6 0 0
II 4 8 0 .0 0 0

+  3 0 4 5 C A R 0 0 0 1  ( * )  K íc h  th ư ớ c  3 0 * 4 5
1 2 0 .9 0 0

+  3 0 4 5 I R I S 0 0 3 /0 0 4  (* )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 * 4 5

+  3 0 4 5  s A IG O N O O 1 / 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

1 3 3 .6 0 0

+  3 0 4 5 N Õ N N Ủ Õ C 0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 4 5 0 P A L 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 4 5 H O A D A 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 4 5 P H A L E O O 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 4 5 H A I V A N 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3 /0 0 4  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 4 5 M 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 4 5 R O C A 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  3 0 0 * 4 5 0
II

+  3 0 6 0 C A R A R A S 0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

1 6 0 .0 0 0+  3 0 6 0 F O S S I L 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

+  3 0 6 0 N U H O A N G 0 0 2  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

- ■ —

+  3 0 6 0 H Ơ A B I E N 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3 /0 0 4  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

1 7 2 .7 0 0
+ 3 0 6 0 O N I X 0 1 0 /0 1 1 /0 1 2 /0 1 3  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0

II

+ D T D 3 0 6 0 C A N B E R R A O O 1 ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

+ D T D 3 0 6 0 M E L B O U R N E 0 0 1 ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

+ 3 0 6 0 V E N U 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3 /0 0 4  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

+ 3 0 6 0 G A L A X Y 0 0 1 /0 0 2  ( G r a n i t e )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

1 8 4 .5 0 0
+ 3 0 6 0 T H A C H M Ơ C 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0

♦1

+  3 0 6 0 M O S A 1 C 0 0 7 /0 0 8  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

+ 3 0 6 0 0 N 1 X 0 0 5  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

+ 3 0 6 0 P H L I S A 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  3 0 0 * 6 0 0
II

-  G ạ c h  v i ề n  t r a n g  t r í :  lo ạ i  A

+ V 0 6 2 5 P H U S Y O O 1 /0 0 2 /0 0 4  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  6 5 * 2 5 0
đ ồ n g / th ù n g

( lO v / t h ù n g ) 1 8 8 .0 0 0

+ V 0 6 2 5 D A I S Y 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  6 5 * 2 5 0
II

+ V 0 7 3 0 F A L L 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  7 0 * 3 0 0
II

2 0 6 .4 0 0+ V 0 7 3 0 S Ư N O O 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  7 0 * 3 0 0
II

+ V 0 7 3 0 H Ơ A M A 1 0 0 1  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  7 0 * 3 0 0
•1

+ V 0 7 3 0 C A R O 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  7 0 * 3 0 0
II

+ Ụ 0 7 3 0 F L O W E R 0 0 1 / 0 0 2 / 0 0 3  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  7 0 * 3 0 0
II 2 0 9 .6 0 0

+ V 0 7 3 0 M O S A 1 C 0 0 1  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  7 0 * 3 0 0
II 2 3 5 . 2 0 0

+ V 1Õ 6 0 V E N U 0 0 2 /0 0 4  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  1 0 0 * 6 0 0
II 2 8 0 .0 0 0

+ V 10 6 0 D E C O R 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  1 0 0 * 6 0 0
II

+ V 1 0 6 0 M O S A I C 0 0 1  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  1 0 0 * 6 0 0
II

7 2 0 .0 0 0
+ V 1 0 6 0 T H O C A M 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  1 0 0 * 6 0 0

II

+ V 10 6 0 R Ơ M A 0 0 1 ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  1 0 0 * 6 0 0
II

+ V 0 6 6 0 R Ơ S E 0 0 1 /0 0 2  ( M e n )  K íc h  t h ư ớ c  6 0 * 6 0 0
II

2L4.fi n n n+ V 0 6 6 0 K Y H A 0 0 1  ( M e n )  K íc h  th ư ớ c  6 0 * 6 0 0
II
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TT Tên vật liệu và quy cách
Đơn v ị  

tính

Đ o n  g iá  c h ư a  có 

t h u ế  V A T  

( đ ồ n g )

+  V 0 6 6 0 C A R O 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K í c h  t h ư ớ c  6 0 * 6 0 0
M

+  V 0 6 6 0 T H I E N H A 0 0 1 /0 0 2 /0 0 3  ( M e n )  K í c h  th ư ớ c  6 0 * 6 0 0
ti

7 G a c h  c ủ a  C ô n g  ty  C P  b ê  t ô n g  k h í  V I G L A C E R A

C h ủ n g  lo ạ i  g ạ c h  c ấ p  đ ộ  B 3 :  T C V N  7 9 5 9 :  2 0 1 1 .  A 6 2 1 0 0 ;  A 6 2 2 0 0 ; A 6 2 1 5 0 đ /m 3 1 .3 5 0 .0 0 0

C h ủ n g  lo ạ i  g ạ c h  c ấ p  đ ộ  B 4 :  T C V N  7 9 5 9 :  2 0 1 1 .  A 6 2 1 0 0 ;  A 6 2 2 0 0 ;A 6 2 1 .5 0
II 1 .4 5 0 .0 0 0

C h ủ n g  lo ạ i  g ạ c h  c ấ p  đ ộ  B 6 :  T C V N  7 9 5 9 :  2 0 1 1 .  A 6 2 1 0 0 ;  A 6 2 2 0 0 ;A 6 2 1 5 0 " 1 .6 0 0 .0 0 0

G ạ c h  c ủ a  c ô n g  ty  T N H H  X â y  d ự n g  v à  V ậ n  t ả i  Đ ạ i  D ư ơ n g  ( G i á  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n

c h u y ể n  t ạ i  n h à  m á y )

G ạ c h  b ê  t ô n g  ( K T :  2 2 0 x 1 1 0 x 6 5 )  m m ã /  v i ê n 7 5 0

9 G ạ c h  c ủ a  c ô n g  ty  T N H H  P h ú c  L ộ c  ( G i á  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  c h u y ể n  t ạ i  n h à  m á y )

G ạ c h  b ê  t ô n g  ( K T :  1 0 0 x 1 0 0 x 2 1 )  c m đ / v i ê n 1 .7 0 0

10
G ạ c h  c ủ a  c ô n g  ty  T N H E 1  X â y  d ự n g  V iệ t  T h à n h  ( G i á  b á n  t r ê n  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  c h u y ế n  t ạ i  

n h à  m á y )

G ạ c h  r ỗ n g  4  v á c h  ( K T :  3 9 0 x 2 0 0 x 1 3 0 ) đ /  v i ê n 6 .0 0 0

G ạ c h  r ỗ n g  3 v á c h  ( K T :  3 9 0 x 1 5 0 x 1 3 0 )
»1 3 .7 5 0

G ạ c h  r ỗ n g  3 v á c h  ( K T :  3 9 0 x 1 0 5 x 1 3 0 )
tt

3 .5 0 0

G ạ c h  r ỗ n g  2  lỗ  ( K T :  2 2 0 x 1 0 5 x 6 0 )
»í

1 .0 0 0

G ạ c h  đ ặ c  ( K T :  2 2 0 x 1 0 5 x 6 5 )
II

9 8 0

G ạ c h  đ ặ c  ( K T :  2 2 0 x 9 5 x 6 0 )
II

7 5 0

G Ỗ ,  L U Ồ N G ,  T R E

1 G ỗ  l im  N a m  P h i

+  G ỗ  l im  h ộ p đ /m 3

D à i  2 ,5  m  -  3 m
ti

2 2 . 0 0 0 .0 0 0

D à i  2 m  đ ế n  2 ,4  m tí 1 8 .0 0 0 .0 0 0

D à i  <  2  m
ti

1 5 .0 0 0 .0 0 0
-> G ỗ  c ố p  p h a  d ầ y  2  c m ti 3 .3 6 3 .6 3 6

3 G ỗ  c ố p  p h a  d ầ y  3 c m ti 3 .6 3 6 .3 6 4

4 G ỗ  x ẻ  t ấ m  n h ó m  7 + 8  d ầ y  4  c m “ 4 .2 7 2 .7 2 7
5 C ộ t  c h ố n g  10  X 10  d à i  5 m đ /c â y 6 0 .0 0 0

6 L u ồ n g  c â v  d à i  9 m - 12 m " 5 0 .0 0 0

7 L u ồ n g  c â y  d à i  6 m - 8 m tí 4 0 .0 0 0

8 L u ồ n g  c â y  d à i  4 m - 5 m “ 2 5  0 0 0

9 T r e  c â y  d à i  6 m -  8 m
ti

3 0 .0 0 0

10 T r e  c â y  d à i  4 m - 5 m
tt 2 0 .0 0 0

II C ọ c  T r e  lo ạ i  A  F 6 -  F 8 đ /m d 4 .0 0 0

12 C ọ c  c h ố n g  d à i  b ìn h  q u â n  3 m  đ ư ờ n g  k ín h  6 - 8  c m đ /c á i 1 2 .0 0 0

P H Ụ  K I Ệ N  B Ằ N G  G Ỗ

1 P h ụ  k i ệ n  g ỗ  l im  N a m  p h i

+ C ử a  g ỗ  l im  l ắ p  đ ủ  p h ụ  k i ệ n  b ả n  d ầ y  4  c m đ /m 2

C ử a  đ i P a  n ô  đ ặ c
ti

1 .9 0 0 .0 0 0

C ử a  đ i P a  n ô  k ín h  5 ly  m ờ
ti

1 .8 0 0 .0 0 0

C ử a  đ i p a  n ô  c h ớ p " 1 .9 0 0 .0 0 0

C ủ a  s ổ  k ín h  5  ly  m ờ  ô  n h ỏ “ 1 .8 0 0 .0 0 0

C ử a  s ố  c h ó p " 1 .9 0 0 .0 0 0

+ K h u ô n  c ử a  g ỗ  l im đ /m d

Đ ơ n  6 0  X 8 0
tt

2 3 0 .0 0 0

Đ ơ n  6 0 x 1 3 0
II 4 5 0 .0 0 0

K é p  6 0  X 1 7 0 “ 4 9 0 .0 0 0

K é p  6 0  x 2 5 0 " 7 2 0 .0 0 0

+  C ầ u  t h a n g  g ỗ  l im đ /m d

T a y  v ịn  c ầ u  t h a n g  g ỗ  l im  6 0  X 8 0
ti 3 2 0 .0 0 0

C ầ u  t h a n g  g ỗ  l im  6 0  X 8 0  ( c ả  s o n g  t i ệ n  )
ti 1 .2 0 0 .0 0 0

+  N ẹ p  b a o  k h u ô n  c ử a ,  g ỗ  l im  6 0 x 1 5 đ /m d 6 0 .0 0 0
-> P Ỉ T l  1 ỈS i £r> CTQ Ă  Q

+  C ử a  g ỗ  d e  lắ p  đ ủ  p h ụ  k i ệ n  b ả n  d ầ y  4  c m đ /m 2

C ử a  đ i P a  n ô  đ ặ c
ti 1 .3 0 0 .0 0 0

C ủ a  đ i  p a  n ô  k ín h  ô  n h ỏ “ ĩ . 2 0 0 .0 0 0

C ử a  đ i P a  n ô  k ín h  5 ly  c ó  h o a  s ắ t
ti 1 .3 0 0 .0 0 0

C ử a  s ố  k h u n g  g ỗ  k ín h
ti 1 .2 0 0 .0 0 0

C ử a  c h ó p “ 1 .3 0 0 .0 0 0
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TT Tên v ậ t  liệu v à  quy c á c h
Đ o n  v ị  

t ín h

Đ o n  g iá  c h ư a  có  

t h u ế  V A T  

( đ ồ n g )

+ K h u ô n  c ử a  g ỗ  d e đ /m d

Đ o n  6 0  X 8 0
tt

1 5 0 .0 0 0

K é p  6 0 x 1 3 0
t! 2 6 0 .0 0 0

K é p  6 0  X 2 5 0
ti

5 0 0 .0 0 0

+  C ầ u  t h a n g  g ỗ  d e đ /m đ

T a y  v ịn  c ầ u  t h a n g  g ỗ  d e  6 0  X 8 0
it 2 5 0 .0 0 0

C ầ u  t h a n g  g ỗ  d e  6 0  X  8 0  (  c à  s o n g  t i ệ n )
»I 6 0 0 .0 0 0

+  N e p  b a o  k h u ô n  c ử a ,  g ỗ  d e  6 0 x 1 5 đ /m d 3 3 .0 0 0

3 P h u  k iê n  g ỗ  c h ò  c h i , d ổ i

+ C ử a  c á c  lo ạ i  lắ p  đ ủ  p h ụ  k i ệ n  b ả n  d ầ y  4  c m đ /m 2

C ử a  đ i  P a  n ô  đ ă c
ti 1 .7 5 0 .0 0 0

C ứ a  đ i p a  n ô  k ín h  ô  n h ò
it 1 .7 0 0 .0 0 0

C ứ a  đ i P a  n ô  k ín h  5 ly  c ó  h o a  s ắ t
it 1 .7 5 0 .0 0 0

C ử a  s ổ  k h u n g  g ỗ  k ín h
it 1 .7 0 0 .0 0 0

C ử a  s ổ  c h ớ p
it

1 .7 5 0 .0 0 0

+  C ầ u  th a n g

T a y  v ịn  c ầ u  t h a n g  6 0  X  8 0 đ /m d 3 0 0 .0 0 0

C ầ u  t h a n g  6 0  X  8 0  h o à n  c h in h  (  c ả  s o n g  t i ệ n  )
it 7 0 0 .0 0 0

+  K h u ô n  c ử a đ /m d

K h u ô n  h ộ c  k é p  6 0 x 2 5 0
it 6 8 0 .0 0 0

K h u ô n  h ộ c  đ o n  6 0 x 1 3 0
M 4 3 0 .0 0 0

K h u ô n  h ộ c  đ ơ n  6 0 x 8 0
it

2 6 5 .0 0 0

+  N ẹ p  b a o  k h u ô n  c ử a ,  g ỗ  c h ò  c h ỉ  6 0 x 1 5 d /m d 3 5 .0 0 0

4 P h ụ  k iệ n  g ỗ  t ạ p

C ử a  p a  n ô  đ ặ c d /m 2 9 5 0 .0 0 0

C ử a  p a  n ô  k ín h u 8 5 0  0 0 0

K h u ô n  đ o n  6 0 x 1 3 0 d /m d 2 3 0 .0 0 0

K h u ô n  k é p  6 0 x 2 5 0 II
3 8 0 .0 0 0

+  N ẹ p  b a o  k h u ô n  c ử a ,  g ỗ  t ạ p  6 0 x 1 5 " 3 0 .0 0 0

C Ử A  S Ắ T
1 C ử a  s ắ t  x ế p  tô n d /m 2

C ử a  s ắ t  x ế p  c ó  lá  t ô n  3  ly  c ả  l ắ p  d ự n g it 7 0 0 .0 0 0

C ử a  s ắ t  x ế p  k h ô n g  c ó  l á  t ô n  c à  lắ p  d ự n g
it 6 2 0 .0 0 0

1 C ử a  h o a  s ắ t

C ử a  h o a  s ắ t  l ậ p  là d /m 2 9 0 .0 0 0

C ử a  h o a  s ắ t  ố n g  t i ế t  d i ệ n  1 0 x 1 0
II 1 5 8 .0 0 0

C ử a  h o a  s ắ t  t i ế t  d i ệ n  1 2 x 1 2 " 1 8 0 .0 0 0

C ử a  h o a  s ắ t  t i ế t  d i ệ n  1 4 x 1 4
II 2 0 0 .0 0 0

C ử a  h o a  s ắ t  t i ế t  d i ệ n  1 6 x 1 6
•I 2 3 4 .9 5 2

3 L a n  c a n  h o a  s ă t d /m d

L a n  c a n  h o a  s ắ t  t i ế t  d i ệ n  1 2 x 1 2
II 2 5 0 .0 0 0

L a n  c a n  h o a  s ắ t  t i ế t  d i ệ n  1 4 x 1 4
II 3 0 0 .0 0 0

T Ấ M  T R Ầ N ,  T H Ả M

1 T ấ m  t r ầ n  th ạ c h  c a o  c ủ a  c ô n 2  t y  C P C N  V ĩn h  T ư ờ n g d / t a m

BGCT
T ấ m  t h ạ c h  c a o  G Y P R O C  9 m m  T E /  S E  -  V i ệ t  N a m

II 1 0 2 .7 2 7

T ấ m  t h ạ c h  c a o  G Y P R O C  9 m m  T E /  S E  - T h á i  L a n
II 1 0 2 .7 2 7

T h ạ c h  c a o  G Y P R O C  1 /2  "  ( 1 2 .7  m m )  -  T h á i  L a n
II 1 5 5 .4 5 5

T h ạ c h  c a o  c h ố n g  ẩ m  G Y P R O C  9 m m  ( 1 2 .7  m m )  -  T h á i  L a n
II 1 5 2 .7 2 7

T h a c h  c a o  c h ố n g  ẩ m  G Y P R O C  1 /2  "  ( 1 2 .7  m m )  -  T h á i  L a n
II 1 9 0 .9 0 9

T h ạ c h  c a o  c h ố n g  c h á y  G Y P R O C  1 /2  "  ( 1 2 .7  m m )  -  T h á i  L a n
II 2 2 4 .5 4 5

T h ạ c h  c a o  c h ố n g  c h á y  G Y P R O C  5 /8  " ( 1 6  m m )  -  T h á i  L a n
II 2 5 4 .5 4 5

K h u n g  t r ầ n  n ổ i d / th a n h

T h a n h  c h í n h  E L Í T E L I N E  V T 3 6 6 0
II 8 5 .9 2 7

T h a n h  p h ụ  E L I T E L I N E  V T 1 2 2 0 " 2 8 .6 8 3

T h a n h  p h u  E L I T E L I N E  V T 6 10
tl 1 4 .5 2 3

T h a n h  E L I T E L I N E  V T 1 8 /1 8
It 2 6 .2 6 3

T h a n h  c h í n h  V T 3 6 6 0 S
II 4 7 .5 6 3

T h a n h  p h u  V T 1 2 2 0 S
II 1 3 .9 1 8

T h a n h  p h u  V T 6 1 0 S
II 6 .6 5 6

T r ầ n  t h a c h  c a o  k h u n g  c h ìm  V ĩn h  T ư ờ n g  B a s i - t i ê u  c h u ấ n  A S T M  C 6 3 5 d / th a n h ____ _______
8/31

Công bố giá vật liệu tháng 1 ỉ/2016 của liên sở Xây đựng - Tài chính



TT Tên vật liệu và quy cách
Đ o n  v ị  

tính
Đ o n  g iá  c h u a  có  

t h u ế  V A T  

( đ ồ n g )

K h u n g  t r ầ n  c h ìm  V ĩn h  T ư ờ n g  V T C - B A S I 3 0 5 0  ( 2 7 x 2 4 x 3 6 6 0  m m )
II 4 8 .4 3 3

K h u n g  t r ầ n  c h ìm  V ĩn h  T ư ờ n g  V T C - B A S I 4 0 0 0  ( 1 4 .5 x 3 5 x 4 0 0 0  m m ) " 2 7  8 9 3

K h u n g  t r ầ n  c h ìm  V ĩn h  T ư ờ n g  V T C 2 0 /2 2  ( 2 0 x 2 1 x 3 6 0 0  m m ) " 1 3 .5 4 1

H ệ  t r ầ n  t h ạ c h  c a o  k h u n g  c h ìm  V ĩn h  T ư ờ n g  B a s i - t i ê u  c h u ẩ n  A S T M  C 6 3 5 đ /m 2 3 6 .3 6 4

K h u n g  t r ầ n  t h ả  V ĩn h  T ư ờ n g  T o p  l in e  - t i ê u  c h u ẩ n  A S T M  C 6 3 5 đ / th a n h

K h u n g  t r ầ n  n ổ i  V ĩn h  T ư ờ n g  V T - T o p L i n e 3 6 6 0  ( 3 8 x 2 4 x 3 6 6 0 ) m m
II 4 2 .7 2 2

K h u n g  t r ầ n  n ổ i  V ĩn h  T ư ờ n g  V T - T o p L i n e ( 1 2 2 0 2 8 x 2 4 x l 2 2 0 ) m m
11 1 2 .3 4 5

K h u n g  t r ầ n  n ổ i  V ĩn h  T ư ờ n g  V T - T o p L i n e 6 1 0 ( 2 8 x 2 4 x 6 1 0 ) m m
11

6 .0 5 1

K h u n g  t r ầ n  n ổ i  V ĩn h  T ư ò n g  V T 2 0 / 2 2 ( 2 0 x 2 1 x 3 6 0 0 ) m m
11 2 3 .3 5 7

H ệ  t r ầ n  t h ạ c h  c a o  k h u n g  t h ả  V ĩn h  T ư ờ n g  T o p  l in e  -  t i ê u  c h u ẩ n  A S T M C 3 6 5 đ /m 2 3 9 .0 9 1

H ệ  k h u n g  v á c h  n g ă n  V ĩn h  T ư ờ n g  7 5 /7 6 - t i ê u  c h u ẩ n  A S T M  C 6 4 5 đ / th a n h

K h u n g  v á c h  n a ă n  V ĩn h  T ư ờ n g  V T  V - W a l l  c 7 5  ( 3 5 x 6 3 x 3 0 0 0 ) m m " 5 0 .4 8 5

K h u n g  v á c h  n g ă n  V ĩn h  T ư ờ n g  V T  V - W a l l  u 7 6  ( 3 2 x 6 4 x 2 7 0 0 )m m
II

4 1 .8 5 5

H ệ  k h u n g  v á c h  n g ă n  V ĩn h  T ư ờ n g đ /m 2 5 9 .0 9 1

T ấ m  T h ạ c h  c a o ,  T ấ m  c h ị u  n ư ớ c đ / tấ m

T ấ m  t h ạ c h  c a o  G y p r o c  t i ê u  c h u ẩ n  9 m m  ( 1 2 2 0 x 2 4 4 0 x 9 )  m m II 1 0 6 .3 6 4

T ấ m  th ạ c h  c a o  G y p r o c  c h ố n g  th ấ m  9 m m  ( 1 2 2 0 x 2 4 4 0 x 9 )  m m II
1 5 8 .1 8 2

T ấ m  th ạ c h  c a o  p h ủ  P V C  M ã  L a i  ( 6 0 5 x 1 2 1 0 x 9 )  m m II 3 5 .9 0 9

T ấ m  c h ịu  n ư ớ c  C a l c iu m  s i l i c a t e  D u r a  f l e x  ( 1 2 2 0 x 2 4 4 0 x 6 )m m II
1 8 5 .4 5 5

T ấ m  in  n ổ i  h o a  v ă n  n ề n  t ấ m  c h ị u  n ư ớ c  C a l c iu m  s i l i c a t e  D u r a  f l e x  ( 6 0 5 x 1 2 1 0 x 4 ) " 3 6 .3 6 4

S Ơ N  C Á C  L O Ạ I

1 S o n  D u lu x

-  C á c  s ả n  p h ẩ m  s o n  n g o à i  t r ờ i

2 6 1 .0 0 0+  D U L U X  W E A T H E R S H I E L D  B ề  M ặ t  M ờ  - M à u  t r ắ n g  2 5 1 5 5  L o ạ i  1 L đ / th ù n g

+  D U L U X  V V E A T H E R S H IE L D  B ề  M ặ t  M ờ  - M à u  c h u ẩ n  L o ạ i  5 L II
1 .1 8 2 .0 0 0

+  D U L U X  W E A T H E R S H I E L D  B ề  M ặ t  B ó n g  -  M à u  t r ắ n g  2 5 1 5 5  L o ạ i  1L II
2 6 1 .0 0 0

+  D U L U X  W E A T H E R S H 1 E L D  B ề  M ặ t  B ó n g  -  M à u  c h u a n  L o ạ i  5 L II
1 .1 8 2 .0 0 0

+  D U L U X  W E A T H E R S H I E L D  P O W E R F L E X X  B ề  M ặ t  B ó n g  -  M à u  t r ắ n g  2 5 1 5 5  L o ạ i  

1 L
II 2 7 5 .0 0 0

+  D U L U X  W E A T H E R S H I E L D  P O W E R F L E X X  B ề  M ặ t  B ó n e  -  M à u  t r ắ n g  2 5 1 5 5  L o ạ i  

5 L
tĩ ỉ  . 2 5 0 .0 0 0

+ M A X I L I T E  S o n  n ư ớ c  n g o à i  t r ờ i  L o ạ i  5 L II 3 8 5 .0 0 0

+ M A X I L I T E  S o n  n ư ớ c  n g o à i  t r ờ i  L o ạ i  1 8 L II 1 .2 6 5 .0 0 0

+ D U L U X  S ơ n  n g o ạ i  t h ấ t  L o ạ i  5 L
II 6 5 3 0 0 0

+ D U L U X  S ơ n  n g o ạ i  t h ấ t  L o ạ i  1 8 L
II 2 . 2 4 2 .0 0 0

-  C á c  s ả n  p h ẩ m  s ơ n  t r o n g  n h à

+ D U L U X  A m b i a n c o  5 I N  1 L o ạ i  5 L
11 9 0 9 .0 0 0

+ D U L U X  E a s y C l e a n  L a u  c h ù i  h i ệ u  q u ả  L o ạ i  5 L " 4 8 5 .0 0 0

+ D Ư L U X  E a s y C l e a n  L a u  c h ù i  h i ệ u  q u ả  L o ạ i  Ỉ 8 L " 1 .6 2 7 .0 0 0

+ D U L U X  E a s y C l e a n  P lu s  L a u  c h ù i  v ư ợ t  b ậ c  ( m ớ i )  L o ạ i  5 L
II 5 4 5 .0 0 0

+ D U L U X  I n s p i r e  S o n  n ộ i  t h ấ t  L o ạ i  4 L
II 2 9 0 .0 0 0

+ D U L U X  I n s p i r e  S o n  n ộ i  t h ấ t  L o ạ i  18 L
II 1 .2 3 5 .0 0 0

.

+ M A X I L I T E  S o n  n ư ớ c  t r o n g  n h à  L o ạ i  5 L
II 2 8 7 .0 0 0

+ M A X I L I T E  S o n  n ư ớ c  t r o n g  n h à  L o ạ i  1 8 L
II 9 7 7 .0 0 0

+ M A X 1 L I T E  k in h  t ế  L o ạ i  5 L
11 1 6 3 .0 0 0

+ M A X I L I T E  k in h  t ế  L o ạ i  1 8 L
II 5 3 1 .0 0 0

- C á c  s ả n  p h ẩ m  s o n  ló t

+ D U L U X  I N T E R I O R  P R 1 M E R  - S ơ n  ló t  t r o n g  n h à  L o ạ i  5 L " 4 4 7 .0 0 0

+ D U L U X  I N T E R I O R  P R I M E R  -  S ơ n  ló t  t r o n g  n h à  L o ạ i  1 8 L
II 1 .5 3 6 .0 0 0

+ D U L U X  W E A T H E R S H I E L D  C h ố n g  K iề m  - S o n  ló t  c a o  c ấ p  n g o à i  t r ờ i  L o ạ i  5 L
11 6 2 3 .0 0 0

+ D U L U X  \ V E A T H E R S H I E L D  C h ố n g  K iề m  -  S o n  ló t  c a o  c ấ p  n g o à i  t r ờ i  L o ạ i  1 8 L
II 2 .1 6 0 .0 0 0

+ M A X I L I T E  C H Ố N G  R Ỉ  - S ơ n  ló t  c h ố n g  r ì  L o ạ i  0 .8 L
11 6 9 .0 0 0

+ M A X I L I T E  C H Ố N G  R Ỉ  - S o n  ló t  c h ố n g  r i  L o ạ i  3 L
II 2 3 8 .0 0 0

_L \ / í  A A /T Ĩ ĨT ^ tr  r̂ urSxin  D Ỉ  1A+ r i  T A o l  1 ƠT 
1 i v i / A A 1 1 V. 1 i v ư i N ũ  x v i - i3vữii iO t  vTivừiíg, i i  i o L /

II 1 .3 6 7 .0 0 0

-  C á c  s ả n  p h â m  b ô t  t r é t

+ D Ư L U X  B ô t  t r é t  c a o  c ấ p  t r o n g  n h à  v à  n g o à i  t r ờ i  L o ạ i  4 0  K g
11 3 7 6 .0 0 0

-  S ả n  p h ẩ m  C h ố n g  th ấ m

+ D Ư L U X  W E A T H E R S H I E L D  - C h ấ t  c h ố n g  th ấ m  L o ạ i  6  k g " 6 3 8 .0 0 0

+  D U L U X  W E A T H E R S H I E L D  -  C h ấ t  c h ố n g  th ấ m  L o ạ i  2 0  k g
II 2 . 0 1 8 .0 0 0

- C á c  s a n  p h ẩ m  s o n  d à n h  c h o  b ể  m ặ t  s ắ t  v à  k im  lo ạ i
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TT Tên vật liệu v à  quy cách
Đon vị 

tính

Đ o n  g iá  c h ư a  có 

íh u ế  V A X  

(đ ồ n g )

+  M A X I L I T E  D Ầ U  -  M à u  c h u ẩ n  L o ạ i  0 .8 L
II 8 4 .0 0 0

+  M A X I L I T E  D Ẳ U  - M à u  c h u ẩ n  L o ạ i  3 L
»» 2 9 5 .0 0 0

+  M A X I L 1 T E  D À U  -  M à u  đ ặ c  b i ệ t  ( 7 4 4 4 6 , 7 4 3 0 2 ,7 6 5 8 2 ,7 6 3 2 3 )  L o ạ i  0 .8 L
II 9 6 .0 0 0

+  M A X I L 1 T E  D Ầ U  -  M à u  đ ặ c  b i ệ t  ( 7 4 4 4 6 ,7 4 3 0 2 ,7 6 5 8 2 ,7 6 3 2 3 )  L o ạ i  3 L
II 3 3 8 .0 0 0

+  M A X I L I T E  D Ầ U  -  M à u  t r ắ n g  L o ạ i  0 .8 L
II 8 9 .0 0 0

+  M A X I L I T E  D Ầ U  -  M à u  t r ắ n g  L o ạ i  3 L
II 3 1 1 .0 0 0

9 S ơ n  I P A I N T  c ủ a  T ậ p  đ o à n  T â n  Á  Đ ạ i  T h à n h

S ơ n  n ộ i  t h ấ t đ / th ù n g

IP  a i n 't  I N T - S U P P E R  w h i t e  lo ạ i  2 4 k g
II 1 .2 9 0 .9 0 9

I P A I N T  I N T - S U P P E R  W H I T E  lo ạ i  6  k g
II 4 4 5 .4 5 5

I P A I N T I N T - S A T I N  lo a i  2 2  k g
II 2 .2 6 3 .6 3 6

I P A I N T  I N T - S A T I N  lo ạ i  5  k g
II 6 2 7 .2 7 3

I P A I N T  I N T - S A T I N  lo a i  1 k g
II 1 5 9 .0 9 1

I P A I N T  I N T - G L O S S  O N E  lo ạ i  2 0 k g
II 2 .5 0 0 .0 0 0

I P A I N T  I N T - G L O S S  O N E  lo ạ i  5 k g
II 8 4 5 .4 5 5

I P A I N T  I N T - G L O S S  O N E  lo ạ i  l k g
II 1 8 6 .3 6 4

S ơ n  n g o ạ i  t h ấ t "

1 P A IN T  E X T - S A T I N  lo ạ i  2 2  k g " 2 .6 2 7 .2 7 3

I P A I N T  E X T - S A T I N  lo ạ i  5 k g
♦I 7 4 5 .4 5 5

I P A I N T  E X T - S A T I N  lo ạ i  1 k g " 1 8 6 .3 6 4

I P A I N T  E X T - A L L  I N  O N E  lo ạ i  2 0  k g
II 2 .8 6 3 .6 3 6

1 P A IN T  E X T - A L L  I N  O N E  lo ạ i  5  k g " 8 9 0 .9 0 9

I P A I N T  E X T - A L L  IN  O N E  lo ạ i  1 k g
II 2 1 3 .6 3 6

S ơ n  ló t  k h á n g  k iề m "

I P A I N T - P R I M E R . I N T - N A N O  lo ạ i  2 2  k g
II 1 .6 5 4 .5 4 5

I P A I N T - P R I M E R .I N T - N A N O  lo ạ i  6  k g
II

5 4 5 .4 5 5

I P A I N T - P R I M E R . I N T  lo ạ i  2 3  k g
II 1 .4 4 5 .4 5 5

I P A I N T - P R I M E R . I N T  lo ạ i  6  k g II 4 8 1 .8 1 8

S o n  c h ố n g  th ấ m II

I P A I N T - C T  lo ạ i  2 0 k g " 1 .9 9 0 .9 0 9

1 P A I N T - C T  lo ạ i  6  k g " 6 2 7  2 7 3

S ơ n  T r a n g  t r í II

I P A I N T - C L E A R  lo ạ i  4 k g II 5 1 8 .1 8 2

1 P A I N T - C L E A R  lo ạ i  I k g II 1 7 7 .2 7 3

B ộ t  b ả đ / b a o

I P A I N T - B B  I N T  lo ạ i  4 0 k g " 3 2 7 .2 7 3

I P A I N T - B B  E X T  lo ạ i  4 0 k g
II 3 8 1 .8 1 8

3 S ơ n  c ủ a  C ô n g  ty  T N H H  M T V  T M  Đ ồ n g  T â m  -  M à u  t h ư ờ n g đ / th ù n g

-  S ơ n  n ư ớ c  t r a n g  t r í  c a o  Cap t r o n g  n h à

+ W A L L  I N T E R I O R  L o ạ i  4  l í t đ ồ n g / t h ù n g 1 3 8 .2 0 0

+ W A L L  I N T E R I O R  L o ạ i  18  l í t
II 5 0 6 .4 0 0

+ S T A N D A R D  I N T E R I O R  L o ạ i  4  l í t
II 1 7 8 0 0 0

+ S T A N D A R D  I N T E R I O R  L o ạ i  18  l í t
II 7 0 7 .0 0 0

+  E X T R A  I N T E R I O R  L o ạ i  5  l í t
II 4 1 3 .0 0 0

+ E X T R A  I N T E R I O R  L o ạ i  18  l í t
II 1 .0 7 3 .0 0 0

+  M A S T E R  I N T E R I O R  L o ạ i  1 l í t
II 1 6 8 .0 0 0

+  M A S T E R  I N T E R I O R  L o ạ i  5 l í t
II 7 2 1 .8 0 0

+ M A S T E R  I N T E R I O R  L o ạ i  15  l í t
II 1 .8 7 8 .0 0 0

+ S E A L E R  I N T E R I O R  L o ạ i  4  l í t
II 2 9 4 .0 0 0

+ S E A L E R  I N T E R I O R  L o ạ i  1 8  l í t
II 1 .2 1 9 .0 0 0

- S o n  n ư ớ c  t r a n g  t r í  c a o  c ấ p  n g o à i  n h à

+ S T A N D A R D  E X T E R I O R  L o a i  4  l í t á ồ n g / t h ù n g 2 7 0 .0 0 0

+ S T A N D A R D  E X T E R I O R  L o ạ i  18  l í t
II ỉ  . 0 9 2  7 0 0

+ E X T R A  E X T E R I O R  L o a i  1 l í t
II 1 2 1 .0 0 0

+ E X T R A  E X T E R I O R  L o a i  5  l í t
II 6 0 5  0 0 0

+ E X T R A  E X T E R I O R  L o a i  18  l í t " 1 .7 6 3  0 0 0

+ M A S T E R  E X T E R I O R  L o a i  1 l í t
II 1 8 2 .0 0 0

+ M A S T E R  E X T E R I O R  L o a i  5 l í t
II 8 3 4 .0 0 0

+ M A S T E R  E X T E R I O R  L o a i  15  l í t
II 2 .1 6 8  0 0 0

+ S E A L E R  E X T E R I O R  ( s o n  ló t  g ố c  n ư ớ c  n g o ạ i  t h ấ t )  L o ạ i  5 l í t
II 5 1 4 .0 0 0
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TT Tên vật liệu và quy cách
Đơn vị 

tính

Đ o n  g iá  c h u a  có  

ỉh u ế  V A T  

( đ ồ n g )

+  S E A L E R  E X T E R I O R  ( s o n  ló t  g ố c  n ư ớ c  n g o ạ i  t h ấ t )  L o ạ i  1 8  l í t " 1 .6 7 1 .8 0 0

-  S o n  c a o  c ấ p  d à n h  c h o  n g ó i

+  S e n  n g ó i  - R O O F  T I L E  L o ạ i  1 l í t đ ồ n g / th ù n g 1 4 0 .0 0 0

+  S o n  n g ó i  - R O O F  T I L E  L o ạ i  4  l í t It 5 0 0 .0 0 0

+  S o n  n g ó i  - R O O F  T I L E  L o ạ i  18  l í t M 2 .0 0 0 .0 0 0

-  B ộ t  t r é t  tư ờ n g

+  A S S U R E  I N T E R I O R  ( B ộ t  t r é t  t r o n g  n h à )  L o ạ i  4 0  k g đ ồ n g / th ù n g 2 4 7 .3 0 0

+  G L O R Y P R O  ( B ộ t  t r é t  n g o à i  n h à )  L o ạ i  4 0  k g " 3 5 7 .3 0 0

+  A S S U R E  P L U S  ( B ộ t  t r é t  t r o n g  v à  n g o à i  n h à )  L o ạ i  4 0  k g M
2 9 5 .5 0 0

-  C h ấ t  p h ụ  g ia :  c h ấ t  c h ố n g  th ấ m ,  k e o  d á n  g ạ c h ,  b ộ t  c h à  r o n

+  A Q U A S E A L  ( C h ấ t  c h ổ n g  th ẩ m )  L o ạ i  1 k g đ ồ n g / th ù n g 8 8 .2 0 0

+  A Q U A S E A L  ( C h ấ t  c h ổ n g  t h ẩ m )  L o ạ i  4 k g II 3 3 0 .0 0 0

+  A Q U A S E A L  ( C h ấ t  c h ổ n g  th ẩ m )  L o ạ i  2 0  k g t»
1 .4 8 5 .0 0 0

+  G E C K O  ( K e o  d á n  g ạ c h  c a o  c ấ p )  L o ạ i  5 k g  ( s ử  d ụ n g  c h o  ố p  tư ờ n g ) II
6 0 .0 0 0

+  G E C K O  ( K e o  d á n  g ạ c h  c a o  c ấ p )  L o ạ i  2 5  k g  ( s ử  d ụ n g  c h o  ố p  t ư ờ n g ) II 2 5 7 .0 0 0

+  G E C K O  ( K e o  d á n  g ạ c h  c a o  c ấ p )  L o ạ i  5  k g  ( s ử  d ụ n g  c h o  l á t  n ề n ) " 5 0  0 0 0

+  G E C K O  ( K e o  d á n  g ạ c h  c a o  c ấ p )  L o ạ i  2 5  k g  ( s ử  d ụ n g  c h o  lá t  n ề n ) »1
2 1 7 .0 0 0

+  G R O U T E X  P R O  ( B ộ t  c h à  r o n  c a o  c ấ p )  L o ạ i  1 k g  -  M ã  s ố :  0 1 ,  0 2 , 0 3 ,  0 4 ,  0 7 ,  1 0 , 13 tt 2 2 .0 0 0

+  G R O U T E X  P R O  ( B ộ t  c h à  r o n  c a o  c ấ p )  L o ạ i  5 k g  -  M ã  s ố :  0 1 ,  0 2 ,  0 3 ,  0 4 ,  0 7 ,  1 0 , 13 " 9 5 .0 0 0

+  G R O U T E X  P R O  ( B ộ t  c h à  r o n  c a o  c ấ p )  L o ạ i  1 k g  -  M ã  s ố :  0 5 ,  0 6 ,  1 1 , 14 tl 2 6 .0 0 0

+  G R O U T E X  P R O  ( B ộ t  c h à  r o n  c a o  c ấ p )  L o ạ i  5 k g  -  M ã  s ố :  0 5 ,  0 6 ,  1 1 , 14
t»

1 1 2 .0 0 0

+  G R O U T E X  P R O  ( B ộ t  c h à  r o n  c a o  c ấ p )  L o ạ i  1 k g  - M ã  s ố :  0 8 ,  0 9 , 1 2 ,  15 II 3 1 .0 0 0

+  G R O U T E X  P R O  ( B ộ t  c h à  r o n  c a o  c ấ p )  L o ạ i  5  k g  -  M ã  s ố :  0 8 ,  0 9 , 1 2 ,  15 II 1 3 9 .0 0 0

T Ô N  L Ợ P ,  T Ấ M  L Ợ P

1 T ô n  lọ p ,  t ấ m  lợ p  A U S T N A M

BGCT T â m  lợ p  l i ê n  k ê t  b ă n g  v í t ,  m ạ  n h ô m  k ẽ m đ /m 2

A C 1 1; 11 s ó n g
II

0 ,4 5  m m
II 1 5 3 .6 3 6

0 ,4 7  m m
II 1 5 6 .3 6 4

A T E K 1 0 0 Ö ;  6  s ó n g đ /m 2

0 ,4 5  m m
n 1 5 4 .5 4 5

0 , 4 7  m m
II 1 5 7 .2 7 3

A T E K 1 0 8 8 ;  5 s ó n g đ /m 2

0 ,4 5  m m
1» 1 5 0 .9 0 9

0 ,4 7  m m
II

1 6 3 .6 3 6

A D  11 (1 1  s ó n g ) đ /m 2

0 ,4 0  m m " 1 4 5 .4 5 5

0 ,4 2  m m
II

1 4 8 .1 8 2

A D  0 6  ( 6  s ó n g ) đ /m 2

0 ,4 2  m m
II

1 4 6 .3 6 4

0 ,4 5  m m
II

1 4 9 .0 9 1

T ẩ m  lọ p  c h ố n g  n ó n g ,  c h ố n g  ồ n  P U  d à y  2 0 m m ,  tô n  m ạ  A / z l 5 0

11 s ó n g ,  ló p  P U  t ì  t r ọ n g  3 5  -  4 0  k g /m 3 đ /m 2

H - A P U 1 - 0 ,4 5  m m
II

2 4 2 .7 2 7

H - A P U 1 - 0 ,4 7  m m
II

2 4 5 .4 5 5

6  s ó n g ,  l ó p  P U  t ì  t r ọ n g  3 5  -  4 0  k g /m 3 đ /m 2

H - A P U  1 -0 ,4 5  m m
" 2 3 9 .0 9 1

H - A P U  1 - 0 ,4 7  m m
II

2 4 1 .8 1 8

T ấ m  lọ p  c h ố n g  n ó n g ,  c h ố n g  ồ n  P U  d à y  2 0 m m ,  t ô n  m ạ  A / z l 0 0

11 s ó n g ,  ló p  P U  t i  t r ọ n g  3 5  -  4 0  k g /m 3 đ /m 2

H - A D P U 1 - 0 ,4 0  m m
" 2 3 1 .8 1 8

H - A D P U  1 - 0 ,4 2  m m
" 2 3 3 .6 3 6

6  s ó n g ,  l ó p  P U  t ì  t r ọ n g  3 5  -  4 0  k g /m 3 đ /m 2

H - A D P U  1 -0 ,4 0  m m
II

2 2 8 .1 8 2
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TT Tên v ậ t  liệu v à  quy c á c h
Đ o n  v ị  

t ín h

Đ ơ n  g iá  c h u a  có 

th u ế  V A T  

( đ ồ n g )

H - A D P U  1 - 0 ,4 2  m m
•1

2 3 0 .0 0 0

P h ụ  k iệ n  ( t ấ m  ố p ,  m á n g  n ư ớ c  . . . . ) đ /m

T ô n  k h ổ  r ộ n g  3 0 0  r a m  d à y  0 ,4 5  m m
II

4 3 .6 3 6

T ô n  k h ổ  r ộ n g  4 0 0  m m  d à y  0 ,4 5  m m
II

5 7 .2 7 3

T ô n  k h ô  r ộ n g  6 0 0  m m  d à y  0 ,4 5  m m
II

8 2 .7 2 7

T ô n  k h ô  r ộ n g  3 0 0  m m  d à y  0 ,4 2  m m
II

4 1 .8 1 8

T ô n  k h ổ  r ộ n g  4 0 0  m m  d à y  0 ,4 2  m m
II

5 5 .4 5 5

T ô n  k h ố  r ộ n g  6 0 0  r á m  d à y  0 ,4 2  m m
II

8 0 .9 0 9

V ậ t  t ư  p h ụ

Đ a i  b ắ t  t ô n  A lo k đ /c h i ế c 9 .0 0 0

V í t  s ắ t  6 5  m m
II

1 .8 0 0

V í t  s ắ t  4 5  m m " 1 .5 0 0

V í t  s ắ t  2 0  m m " 1 .0 0 0

K e o  S i l i c o n e đ /ố n g 4 8 .0 0 0

1 T ô n  S U N T E K đ /'m 2

T ấ m  lớ p  l i ê n  k ế t  b ằ n g  v í t ,  m ạ  n h ô m  k ẽ m  ( A /Z 5 0 ) ,  s ơ n  P O L Y E S T E R ,  G 5 5 0
II

E C 1 1 (1 1  s ó n g )  d à y  0 ,3 5  m m
II

8 7 .2 7 3

E C  1 1 ( 1 1  s ó n g )  d à y  0 ,4 0  m m
II

9 4 .5 4 5

E C 1 1 (1 1  s ó n g )  d à y  0 ,4 5  m m
II

9 9 .0 9 1

E K  1 0 6  ( 6  s ó n g )  d à y  0 ,3 5  m m " 8 7 .2 7 3

E K  1 0 6  ( 6  s ó n g )  d à y  0 ,4 0  m m
»1

9 4 .5 4 5

E K  1 0 6  ( 6  s ó n g )  d à y  0 ,4 5  m m
tt

9 9 .0 9 1

T ấ m  lọ p  c h ố n g  n ó n g ,  c h ố n g  ồ n  E P U 1 ,  l ó p  P U  d à y  18  m m ,  t ô n  m ạ  A /z 5 0  t ỉ  t r ọ n g  3 5 - 4 0
II

bnr/rv» 'X

11 s ó n g ,  d à y  0 ,3 5  m m
II

1 7 3 .6 3 6

11 s ó n g ,  d à y  0 ,4 0  m m
II

1 8 0 .9 0 9

11 s ó n g ,  d à y  0 ,4 5  m m
II

1 8 5 .4 5 5

6  s ó n g ,  d à y  0 ,3 5  m m
II

1 7 0 .9 0 9

6  s ó n g ,  d à y  0 ,4 0  m m
II

1 7 7 .2 7 3

6  s ó n g ,  d à y  0 ,4 5  m m
II

1 8 1 .8 1 8

P h ụ  k i ệ n  ( t ấ m  ố p ,  m á n g  n ư ớ c  . . . . ) đ /m

k h ổ  3 0 0  m m  d à y  0 ,3 5  m m
" 2 8 .1 8 2

k h ổ  4 0 0  m m  d à y  0 ,3 5  m m
II

3 4 .5 4 5

k h ổ  6 0 0  m m  d à y  0 ,3 5  m m
II

4 8 .1 8 2

k h ổ  3 0 0  m m  d à y  0 ,4 0  m m
II

3 0 .0 0 0

k h ổ  4 0 0  m m  d à y  0 ,4 0  m m
II

3 8 .1 8 2

k h ổ  6 0 0  m m  d à y  0 ,4 0  m m
II

5 2 .7 2 7

V ậ t  tư  p h ụ

Đ a i  b ắ t  t ô n  A lo k ,  E s e a m đ / c h i ế c 9 .0 0 0

V í t  s ắ t  d à i  6 5  m m
II

1 .8 8 2

V í t  s ắ t  d à i  4 5  m m
II

1 .5 4 5

V í t  s ắ t  d à i  2 0  m m
II

1 .0 1 8

V í t  b ắ t  đ a i
" 6 0 0

K e o  S i l i c o n e đ /ố n g 4 8 .0 0 0

3 G i á  s ả n  p h ẩ m  tô n  lọ p  c ủ a  C T C P  T ô n  m ạ  V N S E T E E L  T h ă n g  L o n g

BGCT T ấ m  m ạ  m ầ u  (6  s ó n g ,  9  s ó n g ,  10  s ó n g )  k h ổ  1 0 8 0 đ /m 2

T ô n  s ó n g  d â n  d ụ n g  d à y  0 ,3  m m
II

7 2 .3 4 3
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  vị 

t ín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồn g)

T ô n  só n g  d â n  d ụ n g  d ày  0 ,3 2  m m
II

7 7 .5 0 0

T ô n  só n g  d ân  d ụ n g  d ày  0 ,3 5  m m
II

8 4 .6 3 6

T ô n  só n g  d â n  d ụ n g  d ày  0 ,3 7  n im
II

8 7 .891

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,4  m m
II

9 3 .8 0 7

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d à y  0 ,4 2  m m
II

9 9 .1 6 2

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,4 5  m m
II

105 .125

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,4 7  m m
II

1 1 1 .2 4 7

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,5  m m
II

1 1 7 .1 1 6

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,55  m m
II

1 36 .103

T ô n  só n g  c ô n g  n g h iệp  d à y  0 ,6  m m
II

1 43 .119

T ô n  s ó n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,7  m m
II

1 6 7 .7 4 0

T ô n  s ó n g  c ô n g  n g h iệp  d ày  0 ,8  ram
II

1 95 .286

S ó n g  C lip lo c k  (G 3 0 0 -G 5 0 0 ) đ /m 2

T ô n  s ó n g  k h ổ  9 4 8 . d ày  0 ,4  m m
II

1 31 .802

T ô n  s ó n g  k h ố  9 4 8 . d ày  0 ,4 2  m m
II

1 37 .903

T ô n  só n g  k h ổ  9 4 8 . d ày  0 ,4 5  m m
II

1 44 .695

T ô n  s ó n g  k h ổ  9 4 8 , d à y  0 ,4 7  m m
II

151.671

T ô n  s ó n g  k h ổ  9 4 8 , d ày  0 ,5 0  m m
II

1 5 8 .3 5 6

T ô n  s ó n g  k h ổ  9 4 8 , d à y  0 ,55  m m
II

1 8 7 .9 7 9

—
T ô n  só n g  k h ổ  9 4 8 , d ày  0 ,6  m m

II
1 87 .979

T ô n  só n g  k h ổ  9 4 8 . d ày  0 ,7  m m
II

2 1 6 .0 2 9

T ô n  só n g  k h ổ  9 4 8 , d à y  0 ,8  m m
II

2 17 .411

S ó n g  M a x S e a m  (G 3 0 0 -G 5 0 0 ) đ /m 2

T ô n  k h ổ  9 0 0 . d à y  0 ,4  m m
II

138 .831

T ô n  k h ổ  9 0 0 , d à y  0 ,4 2  m m
II

1 45 .259

T ô n  k h ổ  9 0 0 , d à y  0 ,45  m m
II

1 5 2 .4 1 2

T ô n  k h ổ  9 0 0 , d à y  0 ,4 7  m m
II

1 5 9 .7 6 0

T ô n  k h ổ  9 0 0 , d à y  0 ,5  m m II
1 6 6 .8 0 2

T ô n  k h ổ  9 0 0 . d à y  0 ,6  m m II
198 .005

T ô n  k h ổ  9 0 0 . d à y  0 ,7  m m II
2 27 .551

T ô n  k h ổ  9 0 0 , d à y  0 ,8  m m II
2 6 0 .6 0 6

4 G iá  sản  p h ẩ m  c ù a  C ô n g  ty  T N H H  O fic  V iệ t N a m

BGCT T ấ m  lọ p  đ a  d ụ n g

O n d u lin e , d à i 2 0 0 c m  X rộ n g  9 5 cm  X d à y  0 ,3  cm , c h iề u  cao  s ó n g  38 m m , 10 só n g /tấm , n h ập  
k h ẩ u  m a laỵ s ia

đ ồ n g /tấm 2 6 0 .0 0 0

D u ra c o  10 x a n h , d à i 2 0 0 cm  X rộ n g  9 5 c m  X d à y  0 ,3 cm , c h iề u  cao  só n g  38 m m . 10 só n g /tấm , 
n h ậ p  k h ẩ u  m a la y s ia

đ ồ n g /tấm 2 1 5 .0 0 0

D u ra c o  08  x a n h , d à i 2 0 0 c m  X rộ n g  9 5 c m  X d ày  0 ,3 cm , c h iề u  cao  só n g  3 8 m m , 10 só n g /tấm , 
n h ậ p  k h ấ u  m a la y s ia

đ ồ n g /tấm 1 8 0 .0 0 0

N g ó i P h áp  s iê u  n h ẹ  o n d u v illa  m ờ , dài 1 0 6 cm  X rộ n g  4 0 c m  X d ày  0 ,3  cm , ch iều  cao  só n g  
3 8 m m , 0 6  só n g /tấm . n h ập  k h ẩu  m a lay s ia

đ ồ n g /tấm 7 0 .0 0 0

N g ó i P h á p  s iê u  n h ẹ  o n d u v illa  b ó n g , d à i 10 6 cm  X rộ n g  4 0 c m  X d à y  0 ,3  cm , c h iề u  c a o  só n g  
3 8 m m , 06  só n g /tấm , n h ập  k h ẩu  T ây  B a n  N h a

đ ồ n g /tấm 8 8 .0 0 0

Ú p  n ó c  O n d u lin e , dài lOOcm  X rộ n g  5 0 c m  X d ày  0 ,3  cm , n h ậ p  k h ẩ u  m a lay s ia đ ồ n g /tấm 1 05 .000

—
D iềm  m á i O n d u lin e , d à i 1 lO cm  X rộ n g  5 0 c m  X d à y  0 ,3  cm , n h ậ p  k h ẩ u  B a  L an đ ồ n g /tấm 1 1 0 .0 0 0

Ú p  n ó c  O n d u v illa , dài 10 6 cm  X rộ n g  1 9 .4 cm  X d à y  0 ,3  cm , n h ậ p  k h ẩ u  B a  L an đ ồ n g /tấm

đ ồ n g /tấm

9 8 .0 0 0

D iề m  m á i O n d u v illa . dài d à i 104cm  X rộ n g  10,5-1 l ,4 c m  X d à y  0 ,3  cm , n h ậ p  k h ẩu  B a  L an 8 7 .0 0 0
C h ụ p  d ẫ u  h ồ i (n g ó i b ò )  o n d u v illa , dài 10 6 cm  X rộ n g  1 9 ,4 cm  X d ày  0,3 cm , n h ập  k h â u  B a  
L a n  _ _  _____

đ ồ n g /tấm 9 8 .0 0 0
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  vị 

t ín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

N ồ i tiêp  g iáp  đ ìn h  m ái o n d u v illa . d à i d à i 102cm  X rộ n g  14cm  X d ày  0 ,3  cm , n h ậ p  k h âu  B a 
L an

đồng /tấm 8 3 .0 0 0

B â n g  d án  o n d u la ir  s lim , k h ổ  15cm . d à i 5 0 0 cm Đ ồn g /cu ộ n 4 3 0 .0 0 0

B ă n g  d á n  o n d u b a n d . k h ổ  30 cm . d à i 10 0 0 cm Đ ồng/cuộn 5 5 0 .0 0 0

V Ậ T  L IỆ U  Đ IỆ N
1 D â y  d ẫ n  c ủ a  C ô n g  ty  cổ  p h ầ n  d ây  cáp  đ iện  V iệ t N am  C A D IV I đ/m

C V -1 .5  (7 /0 .5 2 )-4 5 0 /7 5 0 V »1 4 .1 4 0

C V -2 .5  (7 /0 .6 7 H 5 0 /7 5 0 V II 6 .1 0 0

C V -4 (7 /0 .8 5 )-4 5 0 /7 5 0 V II 9 .7 5 0

C V -6 (7 /1 .0 4  Í-4 5 0 /7 5 0 V " 1 4 .2 6 0

C V -1 0  (7 /1 .3 5 )-4 5 0 /7 5 0 V II 2 3 .9 0 0

C V -1 6  (7 /1 ,7 )-4 5 0 /7 5 0 V II 3 7 .1 0 0

C V -2 5  ( 7 /2 .1 4 H 5 0 /7 5 0 V II 5 8 .5 0 0

C V -5 0  (1 9 /1 ,8 )-4 5 0 /7 5 0 V II 1 1 2 .5 0 0

C V -7 0  (1 9 /2 ,1 4 )-4 5 0 /7 5 0 V II 1 5 7 .6 0 0
C V -9 5  (1 9 /2 ,5 2 )-4 5 0 /7 5 0 V II 2 1 7 .7 0 0
C V - 2 4 0 ( 6 1 /2 .2 5 )-4 5 0 /7 5 0 V II 5 5 8 .8 0 0
C V -3 0 0 (6 1 /2 .5 2 )-4 5 0 /7 5 0 V II 7 0 0 .1 0 0

•> C á p  đ iện  - C ô n g  ty  T N H H  R O B O T đ/m
BGCT D ây  đ ơ n  c ứ n g  V C II

V C  1,0 m m 2 II 2 .7 3 0

V C  2 ,5  m m 2 II 6 .3 0 0
V C  4 ,0  m m 2 II 1 0 .2 0 0

V C  5 ,0  m m 2 II 1 2 .8 0 0

V C  7 ,0  m m 2 II 1 7 .8 0 0

D â y  đ ơ n  m ềm  V C m И

V C m  0 ,5  m m 2 II 1 .6 0 0
V C m  1,0 m m 2 II 2 .8 3 0
V C m  2 ,0  m m 2 It 5 .2 6 0
V C m  4 ,0  m m 2 II 1 0 .0 0 0

V C m  6 ,0  nm i2 II 1 4 .9 0 0

D ây  đ ô i m ềm  V C m  2x II

V C m  2 x 0 ,2 5  m m 2 II 1 .850

V C m  2 x 0 ,7 5  m m 2 II 4 .1 3 0

V C m  2 x 1 'о m m 2 II 5 .4 3 0

V C m 2 x l ,5  m m 2 II 7 .7 2 0

V C m 2 x 2 ,5  m m 2 II 1 2 .6 5 0

C á p  đ iện  lự c  C V II

C V - lm m 2 II 2 .9 7 0

c v  - 3 ,5 m m 2 II 8 .7 8 0

c v  - 6 ,0 m m 2
II 1 4 .4 3 0

C V -  10 m m 2 II 2 4 .5 0 0

C V -  16 m m 2 II 3 6 .5 0 0

C V  - 25  m m 2
II 5 7 .0 0 0

S ản  p h ẩ m  ổ  cấm  v à  cô n g  tá c  âm  tư ờ n g

C ô n g  tắc d /bô

G S1
II 3 9 .0 0 0

G S 2 " 3 7 .0 0 0

G S 2 -2
и 4 2 .0 0 0

G S 2 x 2 - l
II 6 1 .0 0 0

G S 2 x 2 -2
II 7 1 .0 0 0

G S 3 -1
II 3 4 .0 0 0

G S 3 x 2 - l
II 5 5 .0 0 0

G S 3 x 3 - l
II 7 6 .0 0 0

G S 3 x 3 -2
II 9 1 .0 0 0

G S 4 -2
II 1 2 7 .0 0 0

Ổ  cắm
II

G P S 3 d /bô 4 5 .0 0 0

G P S 2 S 3 -1
II 5 7 .5 0 0

G P S 3 S 2 -1
II 6 9 .0 0 0
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TT T ê u  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  vị 

t ín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

G P S 3 S 2 -2 It 7 4 .0 0 0
G P S 3 x 2 II 7 7 .0 0 0
G P S 2 x 2 II 6 3 .1 0 0
G P S 2 x 3 II 8 3 .5 0 0
G P D P S 3 II 11 6 .5 0 0

3 V ậ t liệu  đ iện  c ủ a  C ô n g  ty  C P  c ơ  đ iện  T rần  Phú
BGCT C áp  đ ồ n g  b ọ c  h ạ  th ế  1 ló p  n h ự a  (C U /p v c  -0 .6 /1 K V )

D ây  cáp  1x16 đ /m 3 5 .4 3 0

D ây  cáp  1x25 II 5 4 .5 6 0
D ây  cáp  1x35 II 7 7 .0 0 0
D ây  cáp  1x50 II 10 8 .0 0 0
D ây  cáp  1x70 II 14 8 .1 4 0
D ây  cáp  1x95 II 2 0 4 .5 0 0
D ây  cáp  1x1 2 0 II 2 5 6 .5 5 0
D ây  đ iện  d ân  d ụ n g  b ọ c  P V C  c h ấ t lư ợ n g  cao II

D ây  đ o n  n h iề u  sợ i II

V C m  0 ,75 II 1 .745
V C m  1 II 2 .3 1 8
V C m  1,5 II 3 .5 0 0
V C m  2,5 II 5 .6 1 8
V C m  4 II 8 .8 0 0
V C m  6 II 12 .773
D ây  đô i m ềm  n h iề u  sợ i II -

V C m  0,75 II 4 .1 0 0
V C m  1 II 5 .5 0 9
V C m  1,5 " 7 .5 5 5
V C m  2,5 II 12 .373
V C m  4 II 19 .082
V C m  6 II 2 9 .3 2 7

4 V ậ t liệu  đ iện  c ủ a  C ô n g  ty  T N H H  Đ ầu  tư  th ư ơ n g  m ại &  x â y  d ư n g  Đ ai D ư ơ n g
+  D ây  đ iện  h ạ  th ế  C U /P V C  (Q u y  cách  - k ế t cấu) đ ồ n g /m
1,25 m m 2  -  7 /0 ,4 5 II 3 .9 5 0
1,5 m m 2  - 7 /0 ,5 3 II 4 .9 0 0
2 m m 2  - 7 /0 ,6 II 6 .0 0 0
2 ,5  m m 2  - 7 /0 ,6 7 II 7 .4 0 0
3 ,5  m m 2  - 7 /0 ,8 " 1 0 .2 0 0
4  m m 2  - 7 /0 ,8 5 II 11 .500
5 ,5  m m 2  - 7 /1 ,0 II 1 5 .6 0 0
6 m m 2  - 7 /1 ,0 4 II 1 6 .8 0 0
8 m m 2  - 7 /1 ,2 II 2 2 .3 0 0
10 m m 2 - 7 /1 ,3 5 II 2 8 .1 0 0
11 m m 2 -  7 /1 ,4 II 3 0 .1 0 0
14 m m 2 - 7 /1 ,6 II 3 9 .3 0 0
16 m m 2 -  7 /1 ,7 II 4 3 .9 0 0
2 2  m m 2 - 7 /2 ,0 II 6 1 .0 0 0
2 5  m m 2 - 7 /2 ,1 4 II 6 8 .7 0 0
3 0  m m 2 - 7 /2 ,3 II 7 9 .6 0 0
35  m m 2 - 7 /2 ,5 2 II 9 4 .7 0 0
38  m n ứ  - 7 /2 ,6 II 10 1 .7 0 0
5 0  m m 2  - 1 9 /1 ,7 8 II 1 3 2 .4 0 0
60  m m 2 - 19 /2 ,0 " 16 2 .6 0 0
7 0  m m 2 - 1 9 /2 ,1 4 II 18 5 .3 0 0
80  m m 2 - 19 /2 ,3 II 2 1 4 .7 0 0
95 m m 2 - 19 /2 ,5 2 II 2 5 6 .0 0 0
100 m m 2  - 19 /2 ,6 II 2 7 2 .9 0 0

120 m m 2  - 3 7 /2 ,0 3 II 3 2 4 .4 0 0
125 m m 2 - 19 /2 ,9 II 3 3 9 .0 0 0

150 m m 2 - 3 7 /2 ,2 5 II 4 1 6 .9 0 0

D ây  đ iện  m ềm  b ọ c  P V C  (V S F )  (Q u y  cách  - K ế t cấu ) đ ồ n g /m
0 ,7 5  m m 2  - 2 4 /0 ,2 " 3 .0 0 0
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  v ị 

t ín h

Đ ơn g iá  c h u a  có 
th u ế  V A T  

(đồng)

1 ,0  m n ứ  - 3 2 /0 ,2 " 3 .6 0 0
1,5 m m 2 - 3 0 /0 ,2 5 II 4 .8 0 0
2 ,5  m m 2 - 5 0 /0 ,2 5 " 7 .3 0 0
4 ,0  m m 2 - 56 /0 ,3 tt 1 1 .400
6 ,0  m m 2 - 84 /0 ,3 " 1 7 .900
D ây  đô i m ềm  b ọ c  P V C /P V C  (V C T F K ) (Ọ u y  cách  - K ế t cấu ) đồ n g /m
2 c  X 0 ,75  m m 2 - 2 4 /0 ,2 " 6 .7 0 0
2 c  X 1,0 m m 2 - 3 2 /0 ,2 tl 8 .3 0 0
2 c  X 1,5 m m 2 - 3 0 /0 ,2 5 " 1 0 .900
2 c  X 2 ,5  m m 2  - 50 /0 ,2 5 " 16 .700
2 c  X 4  m m 2 - 56 /0 ,3 II 2 4 .7 0 0
2 c  X 6 m m 2  - 84 /0 ,3 " 3 6 .1 0 0
D ây  đô i m ềm  b ọ c  P V C  (V F F )  (Q u y  cách  - K ế t cấu ) đồ n g /m
2 c  X 0 ,5  m m 2 - 2 0 /0 ,1 8 II 4 .1 0 0
2 c  X 0 ,7 5  m n ứ  -  2 4 /0 ,2 0 II 5 .5 0 0
2 c  X 1,0 m m 2 -  3 2 /0 ,2 tt 7 .0 0 0
2c  X 1,5 m m 2 - 3 0 /0 ,2 5 Ịt 9 .5 0 0
D ây  đ ô i cứ n g  b ọ c  P V C /P V C  (V V F ) đồ n g /m
2 c  X 1,6 m m 2  - 1/1,6 M 1 3 .700
2 c  X 2 .0  m m 2 - 1/2,0 " 1 9 .900
+  C áp  đ iện  h ạ  th ế  C U /P V C /P V C  (V V ) (Q u y  cách  - K ế t c ấ u )  - 2C đ ồ n g /m
0 ,7 5 m m 2  - 3 0 /0 ,1 8 " 8 .4 0 0
l m n ứ  - 3 2 /0 ,2 " 10 .100
1,2 5 m m 2  - 7 /0 ,45 II 11 .000
l,5 m m 2  - 7 /0 ,5 " 1 3 .700
2 m m 2  - 7 /0 ,6 II 1 5 .500
2 ,5 m m 2  - 7 /0 ,6 7 " 1 9 .100
3 ,5 m m 2  - 7 /0 ,8 " 2 4 .4 0 0
4 m m 2  - 7 /0 ,8 5 " 2 8 .7 0 0
5 ,5 m m 2  - 7 /1 ,0 " 3 6 .9 0 0
6m m 2  - 7 /1 ,0 4 " 4 0 .8 0 0
8m m 2  - 7 /1 ,2 II 5 1 .3 0 0
l O m n ứ -  7 /1 ,35 II 6 2 .4 0 0
l l m m 2 - 7 /1 ,4 " 6 7 .7 0 0
14m m 2 -  7 /1 ,6 II 8 7 .0 0 0
1 6 m m 2 - 7 /1 ,7 II 9 5 .3 0 0
2 2 m m 2  - 7 /2 ,0 II 1 33 .100
2 5 m m 2  - 7 /2 ,1 4 II 148 .800
3 0 m m 2  - 7 /2 ,3 II 1 72 .000
3 5 m m 2  - 7 /2 ,5 2 II 2 0 2 .2 0 0
3 8 m m 2  - 7 /2 ,6 " 2 1 8 .6 0 0

5 0 m m 2 -  19 /1 ,78 II 2 7 3 .8 0 0

6 0 m m 2 -  19 /2 ,0 II 3 4 5 .5 0 0

7 0 m m 2 - 19 /2 ,1 4 " 3 8 2 .7 0 0

8ũ m m 2  - 19/2,3 II 4 5 3 .2 0 0

9 5 m m 2  - 19 /2 ,5 2 " 5 3 8 .9 0 0

100m m 2 - 19 /2 ,6 " 5 8 8 .1 0 0

120m m 2 - 37 /2 ,0 3 " 6 9 6 .2 0 0

125m m 2 - 19 /2 ,9 II 7 3 2 .9 0 0

1 5 0 m m 2 -  37 /2 ,3 II 8 5 5 .6 0 0

I 8 5 m m 2 - 3 7 /2 ,5 2 II 1 .0 7 1 .9 0 0

2 0 0 m m 2  - 3 7 /2 ,6 II 1 .1 4 1 .4 0 0

2 4 0 m m 2  - 6 1 /2 ,2 5 II 1 .4 1 1 .0 0 0

2 5 0 m m 2  - 61 /2 ,3 II 1 .4 7 1 .2 0 0

3 0 0 m m 2 -  6 1 /2 ,5 2 II 1 .7 6 2 .6 0 0

+  C áp  đ iên  h a  th ế  C U /P V C /P V C  (V V 3 + 1 ) đ ồ n g /m

3 c  X 2 ,5 m m 2  +  1 c  X 1,5m m 2 - 7 /0 ,6 7  +  7 /0 ,5 3 II 3 5 .8 0 0

3 c  X 4 m m 2  +  l c  X 2 ,5 m m 2  - 7 /0 ,8 5  +  7 /0 ,6 7 II 5 0 .3 0 0

3 c  X 6 m m 2  +  l c  X 4 m m 2  - 7 /1 ,0 4  +  7 /0 ,8 5 II 6 6 .0 0 0

3 c  X 10m m 2 +  l c  X 6 m m 2  -  7 /1 ,3 5  +  7 /1 ,0 4 II 1 0 6 .8 0 0
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  v ị  

t in h

Đ o n  g iá  ch u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồn g)

3 c  X 10m m 2 +  l c  X 8 m m 2  -  7 /1 ,3 5  +  7 /1 ,2 w 118 .700

3c  X 14m m 2 +  l c  X lO m rrứ  - 7 /1 ,6  +  7 /1 ,3 5 !t 153 .000

3 c  X 16m m 2 +  l c  X 10m m 2 - 7 /1 ,7  +  7 /1 ,3 5 tt 165 .500

3 c  X 16m m 2 +  l c  X 1 lm m 2  - 7 /1 ,7  +  7 /1 ,4 11 167 .400

3 c  X 2 5 m m 2  +  l c  X 10m m 2 - 7 /2 ,1 4  +  7 /1 ,3 5 II 2 3 9 .4 0 0

3 c x 2 5 m m 2 +  l c x  16m m 2 - 7 /2 ,1 4  +  7 /1 ,7 II 2 5 4 .8 0 0

3 c  X 3 5 m m 2  +  l c  X 16m m 2 - 7 /2 ,52  +  7 /1 .7 II 33 2 .6 0 0

3 c  X 35 m m 2  +  l c  X 2 2 m m 2  - 7 /2 ,5 2  +  7 /2 ,0 " 34 9 .4 0 0

3 c  X 3 5 m m 2  +  l c  X 2 5 m m 2  - 7 /2 ,5 2  +  7 /2 ,1 4 II 35 7 .7 0 0

3 c  X 50 m m 2  +  l c  X 2 2 m m 2  - 19 /1 ,78  +  7 /2 ,0 II 4 5 1 .8 0 0

3 c  X 50 m m 2  +  l c  X 2 5 m m 2  - 19 /1 ,78  +  7 /2 ,1 4 II 4 6 0 .2 0 0

3 c  X 50 m m 2  +  l c  X 3 5 m m 2  - 19 /1 ,78  +  7 /2 ,5 2 II 4 8 5 .9 0 0

3 c  X 5 0 m m 2  +  l c  X 3 8 m n i2  - 19 /1 ,78  +  7 /2 ,6 II 5 04 .400

3 c  X 70 m m 2  +  l c  X 2 5 m m 2  - 19 /2 ,14  +  7 /2 ,14 II 6 2 8 .4 0 0

3 c  X 7 0 m m 2  +  l c  X 3 5 m m 2  -  19 /2 ,1 4  +  7 /2 ,5 2 II 6 5 4 .1 0 0

3 c  X 9 5 m m 2  +  l c  X 5 0 m m 2  - 19 /2 ,5 2  +  19 /1 ,78 II 9 1 7 .3 0 0

3 c  X 12 0 m m 2  +  l c  X 7 0 m m 2  - 3 7 /2 ,0 3  +  19 /2 ,14 II 1 .209 .300

3 c  X 150m m 2 +  l c  X 9 5 m m 2  - 3 7 /2 ,2 5  +  19 /2 ,52 II 1 .489 .200

3 c  X 185m m 2 +  l c  X 120m m 2 - 3 7 /2 ,5 2  +  37 /2 ,0 3 II 1 .866 .500

+  C áp  đ iện  h ạ  th ế  C U /X L P E /P V C  (C V ) - 2 ru ộ t đ ồ n g /m
2 m m 2  - 7 /0 ,6 II 17 .000

2 ,5 m m 2  - 7 /0 ,6 7 II 2 1 .1 2 0

3 ,5 m m 2  - 7 /0 ,8 II 2 6 .0 0 0

4 m m 2  - 7 /0 ,85 II 3 0 .1 0 0

5 ,5 m m 2 - 7 /1 ,0 " 3 9 .0 0 0

6 m m 2  - 7 /1 .0 4 II 4 2 .1 0 0

8 m m 2 - 7 /1 ,2 II 5 4 .8 0 0

1 0 m m 2 -  7 /1 ,35 II 6 7 .8 0 0
l l m n ứ - 7 /1 ,4 II 7 0 .8 0 0

14m m 2 - 7 /1 .6 II 9 1 .0 0 0

l ó m r t ứ -  7 /1 ,7 II 9 9 .8 0 0

2 2 m m 2  - 7 /2 ,0 " 138 .000

2 5 m m 2 - 7 /2 ,1 4 II 155.400

3 0 m m 2  - 7 /2 ,3 II 177.600

3 5 m m 2  - 7 /2 ,5 2 II 2 1 1 .2 0 0

3 8 m m 2 - 7 /2 ,6 II 2 2 6 .8 0 0

5 0 m m 2 -  19 /1 ,78 II 2 8 8 .1 0 0

6 0 m m 2  - 19/2 ,0 II 3 6 0 .0 0 0

7 0 m m 2  - 19 /2 ,14 II 4 0 2 .0 0 0

8 0 m m 2 -  19/2,3 II 4 7 6 .4 0 0

9 5 m m 2 -  19 /2 ,52 II 5 6 9 .2 0 0

1 0 0 m m 2 -  19 /2 ,6 " 5 9 9 .9 0 0

1 2 0 m m 2  - 3 7 /2 ,0 3 II 7 1 0 .2 0 0

1 2 5 m m 2 -  19 /2 ,9 II 7 4 7 .6 0 0

1 5 0 m m 2 - 3 7 /2 ,2 5 II 9 0 8 .5 0 0

1 8 5 m m 2 - 3 7 /2 ,5 2 II 1.123 00 0

2 0 0 m m 2  - 3 7 /2 ,6 II 1 .195 .600

2 4 0 m m 2  - 6 1 /2 ,2 5 •1 1 .479 .700

2 5 0 m m 2 - 6 1 /2 ,3 II 1 .542 .400

3 0 0 m m 2 - 6 1 /2 ,5 2 II 1 .848 .700

V Ậ T  L IỆ U  N Ư Ớ C
1 V ậ t liệu  c ủ a  c ô n g  ty  C P  n h ự a  t iền  p h o n g  sản  x u ấ t

ố n g  n h ự a  U .PV C d á n  k eo  ( th eo  tiêu  ch u ẩ n  iso  1 4 5 0 :2 0 0 9  - tcv n . h ệ  số an  to àn  c = 2 .5 )
BGCT +  ố n g  th o á t n ư ớ c đ /m

F21 II 5 .364

F 2 7 II 6 .6 3 6

F 3 4 II 8 .636

F 4 2 II 12.818

F 4 8 II 15.091

F 6 0 " 19.545
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  vị 

tinh

Đ on  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

F 75 II 2 7 .4 5 5
F 9 0 II 3 3 .5 4 5
F  110 " 5 0 .6 3 6
+  ố n g  C L A S S O đ/m _
F21 II 6 .5 4 5
F 27 II 8 .3 6 4
F 3 4 II 10 .182
F 4 2 II 14 .455
F 4 8 II 17 .636
F 6 0 II 2 3 .4 5 5
F 7 5  ™ II 32 .091

F 90 II 3 8 .3 6 4
F  110 II 5 7 .2 7 3
+  ố n g  C L A S S 1 đ /m -

F21 " 7.091
F  27 II 9 .8 1 8
F 3 4 II 12 .364
F 4 2 " 16 .909
F 4 8 w 2 0 .0 9 1
F 6 0 II 2 8 .5 4 5
F 75 « 3 6 .2 7 3

F 9 0 II 4 4 .8 1 8
F 110 đ/m 6 6 .7 2 7
+  ố n g  C L A S S 2 -

F21 II 8 .6 3 6

F 27 II 10 .909

F 3 4 II 15.091
F 4 2 " 19 .273

F 4 8 II 2 3 .2 7 3

F 6 0 II 3 3 .2 7 3
F 7 5 II 4 7 .3 6 4

F 9 0 II 5 1 .9 0 9
F  110 II 7 6 .0 0 0

+  ố n g  C L A S S 3 đ/m -

F21 II 1 0 .182
F 27 M 1 5 .364

F 3 4 II 17.273
F 4 2 II 2 2 .6 3 6

F 4 8 II 2 8 .1 8 2

F 6 0 II 4 0 .1 8 2

F 7 5 II 5 8 .5 4 5

F  90 II 68 .091

F 110 II 106 .455

P h ụ  tù n g  ép  p h u n  U .PVC
Đ â u  n ố i th ă n g đ /cá i

F21 " 90 9

F 2 7 " 1.091
F 3 4 II 1.182

B a  c h ạ c  45  độ đ /cái -

F 3 4 II 2 .8 1 8

F  42 II 5 .9 0 9

F 6 0 " 14.091

F 7 5 " 2 9 .1 8 2

F 9 0 II 3 6 .3 6 4

F 1 10 " 5 2 .0 0 0

F 1 2 5 II 9 8 .9 0 9

F 1 4 0 II 1 65 .545

F 1 6 0 " 2 3 8 .7 2 7

B a  c h ạ c  9 0  độ đ /cái -

P21 II 1 .636
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  v ị 

t ín h

Đ ơn g iá  c h ư a  có 
th u ế  V A T  

(đồng)

F  27
II 2 .7 2 7

F 3 4 3 .8 1 8

F 4 2
tt 5 .4 5 5

F 48
tt 7 .2 7 3

F 6 0
II 1 2 .4 5 5

F 6 0  P N 1 1 0
II 1 7 .8 1 8

F 75
II 2 0 .9 0 9

N ố i g ó c  90  đô đ /cái -

F21
II 1.091

F  27
II 1 .6 3 6

F 3 4
II 2 .3 6 4

F 4 2
II 3 .8 1 8

F 4 8
II 5 .6 3 6

F 6 0
II 8 .0 0 0

F 6 0  P N 1 10
II 13 .273

F 75
II 1 5 .2 7 3

N ố i g ó c  45  đô đ /cái -

F21
II 1.091

F  27
II 1 .364

F 3 4
II 2 .0 0 0

F 4 2
II 2 .7 2 7

F 4 8
II 4 .7 2 7

F 6 0
II 7 .9 0 9

F 6 0  P N 1 1 0
II 1 4 .1 8 2

F 75
II 1 9 .455

ố n g  n h ư a  H D P E  - P E  80 đ/m

+  P N 6
II

F 4 0
II 1 6 .6 3 6

F 50
II 2 5 .8 1 8

F 63 II 3 9 .9 0 9

F 7 5 II 5 6 .7 2 7

F 9 0 II 9 1 .2 7 3

F 110 II 1 2 0 .3 6 4

F 1 2 5 II 155 .091

F 140 II 1 9 2 .7 2 7

F 160 II 2 5 3 .2 7 3

+  P N 8 II

F 4 0 II 2 0 .0 9 1

F 50 II 3 1 .2 7 3

F 63 II 4 9 .7 2 7

F 7 5  " II 7 0 .3 6 4

F 9 0 II 1 0 1 .9 0 9

F 1 10 II 1 4 8 .1 8 2

F 1 2 5 II 1 8 9 .3 6 4

F 140 II 2 3 7 .4 5 5

F 160 II 3 0 9 .7 2 7

+  P N 1 0 II

F 4 0 II 2 4 .2 7 3

F 50 II 3 7 3 6 4

F 63 II 5 9 .6 3 6

F 75
II 8 5 .2 7 3

F 9 0
II 1 2 0 .8 1 8

F 110 II 1 8 2 .5 4 5

F 1 2 5 II 2 3 2 .9 0 9

F 140 II 2 9 0 .3 6 4

F 160
II 3 8 0 .9 0 9

P h ụ  tù n g  ép  p h u n  H D P E

Đ ầ u  n ổ i th ả n g đ / cái

F 2 0
II 1 6 .6 3 6

1 F  25 " 2 5  0 0 0
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  v ị 

t ín h

Đ o n  g iá  c h ư a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

F 3 2 II 3 2 .4 5 5
F 4 0 t! 4 8 .1 8 2
F 5 0 II 6 2 .7 2 7
F63 II 8 2 .6 3 6
F 7 5 II 1 3 4 .7 2 7

F 90 » 2 3 5 .3 6 4
N ố i g ó c  90  độ đ /c á i

F 2 0 II 2 0 .6 3 6
F  25 II 2 3 .7 2 7
F 32 II 3 2 .4 5 5
F 4 0 II 5 1 .6 3 6
F 5 0 " 6 6 .8 1 8
F63 II 112 .091
F 75 II 158.091

F 9 0 II 2 6 8 .9 0 9
B a  c h ạc  9 0  độ đ /c á i

F 2 0 " 2 1 .0 0 0
~ F 25 II 30 .091

F 3 2 II 3 4 .9 0 9
F 4 0 II 6 8 .1 8 2

| F 5 0 II 1 09 .273
F 6 3 II 1 3 1 .0 0 0
F 75 " 2 1 1 .8 1 8
F 9 0 II 3 9 5 .3 6 4

Ố n g  P P R  m àu  gh i sá n g đ/m
F 2 5  (Á p  suấ t: 10 .0  -  C h iề u  dày : 2 ,8 0 ) II 3 7 .9 0 9
F 3 2  (Á p  suấ t: 10 .0  - C h iề u  d ày : 2 ,9 0 ) " 4 9 .1 8 2
F 4 0  (Á p  suấ t: 10 .0  - C h iều  d ày : 3 ,7 0 ) M 6 5 .9 0 9

F 63  ( Á g ju ấ t :  10 .0  - C h iều  d ày : 5 ,8 0 ) II 1 53 .636

F 9 0  (Á p  suấ t: 10 .0  - C h iề u  d ày : 8 ,2 0 ) ” 3 1 1 .8 1 8
F 1 10 (Á p  suấ t: 10 .0  -  C h iều  d ày : 10 ,00 ) II 4 9 9 .0 9 1

P h ụ  tù n g  ch ịu  n h iệ t  P P R  m à u  gh i sáng
+  Đ ầu  n ố i th ẳn g đ/cái

F 2 0 II 2 .8 1 8
F 25 II 4 .7 2 7
F 3 2 II 7 .2 7 3
F 4 0 II 11 .636
F 5 0 2 0 .9 0 9
F63 II 4 1 .8 1 8
F 7 5 " 70 .091
F 9 0 II 1 1 8 .6 3 6

F 1 10 II 1 9 2 .3 6 4

+  Đ ầu  n ố i ren  tro n g đ/cái

2 0 -1 /2 " II 3 4 .5 4 5

2 5 -1 /2 " II 4 2 .2 7 3
2 5 -3 /4 " II 4 7 .1 8 2
3 2 -1 " II 7 6 .8 1 8

4 0 -1 .1 /4 " " 1 90 .455

5 0 -1 .1 /2 " II 2 5 2 .7 2 7

6 3-2" II 5 1 1 .3 6 4

7 5 -2 .1 /2 " 7 2 8 .0 0 0

9 0-3" " 1 .4 6 0 .0 0 0

+  Đ ầu  n ố i ren  n g o à i đ /cái

2 0 -1 /2 ” II 4 3 .6 3 6

2 5 -1 /2 " II 5 0 .4 5 5

2 5 -3 /4 " II 6 0 .9 0 9

3 2-1" II 9 0 .0 0 0

4 0 -1 .1 /4 " II 2 6 1 .8 1 8

5 0 -1 .1 /2 "
II 3 2 7 .2 7 3

6 3-2"
II 5 5 4 .5 4 5
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T T T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  v ị 

t ín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

7 5 -2 .1 /2 " »1 8 5 0 .0 0 0
9 0 -3 " II 1 .7 1 8 .1 8 2
110-4" tt 2 .8 9 0 .9 0 9

+  z á c  co  n h ự a  (Đ ầu  nố i ố n g ) đ /cái
F 2 0 " 3 4 .5 4 5
F 2 5 " 5 0 .9 0 9
F 3 2 " 7 3 .1 8 2

+  Z ac  co  ren  tro n g  (Đ ầu  n ố i ống ) đ /cái
2 0 -1 /2 " It 8 2 .2 7 3
2 5 -3 /4 " II 1 3 1 .8 1 8
3 2 -1 " " 1 9 3 .1 8 2

+  Z ac  co  ren  ngoài (Đ ầu  n ố i ống) đ /cái
2 0 -1 /2 ” " 8 7 .7 2 7
2 5 -3 /4 " II 1 3 6 .8 1 8
3 2 -1 " II 2 1 5 .0 0 0

+  N ố i g óc  45  độ đ /cá i
F 2 0 " 4 .3 6 4
F 2 5 II 7 .0 0 0
F 3 2 II 10 .545
F 4 0 II 2 1 .0 0 0
F 5 0 II 4 0 .0 9 1
F 63 II 9 1 .8 1 8
F 7 5 " 1 4 1 .1 8 2

F 9 0 " 1 6 8 .1 8 2

F 1 1 0 II 2 9 2 .8 1 8
+  N ố i g ó c  9 0  độ đ /cá i

F 2 0 II 5 .2 7 3

F 2 5 II 7 .0 0 0

F 3 2 N 12 .273

F 4 0 " 2 0 .0 0 0

F 50 " 35 .091

F 63 II 107 .455

F 75 II 140 .273

F 9 0 " 2 1 6 .3 6 4

F 1 1 0  (Á p  suấ t: 16 ,0 ) " 3 9 7 .2 7 3

F 1 10 (Ấ p  suấ t: 2 0 .0 ) " 4 4 0 .9 0 9

+  N ố i g ó c  90  ren  tro n g đ /cá i

2 0 -1 /2 " И 3 8 .4 5 5

2 5 -1 /2 " " 4 3 .6 3 6

2 5 -3 /4 " " 5 8 .8 1 8

3 2 -1 " " 1 0 8 .6 3 6

+  N ố i g ó c  9 0  ren  n g o à i đ /cái

2 0 -1 /2 " II 5 4 .091

2 5 -1 /2 ” " 6 1 .1 8 2

2 5 -3 /4 " " 7 2 .2 7 3

3 2 -1 " II 115 .091

+  B a  ch a c  90  đô đ /cá i

F 2 0 " 6 .1 8 2

F 2 5 " 9 .5 4 5

F 3 2 " 1 5 .7 2 7

F 4 0 II 2 4 .5 4 5

F 5 0
II 4 8 .1 8 2

F 63
II 1 2 0 .9 0 9

F 75 " 1 81 .545

F 9 0 " 2 8 1 .8 1 8

F 1 10 (Á p  suấ t: 16 .0 ) II 4 2 2 .7 2 7

F 110 (Á p  suấ t: 2 0 ,0 )
II 4 3 6 .3 6 4

+  B a  ch ac  90  đô  ren  tro n g đ /cá i

2 0 -1 /2 ” " 3 8 .7 2 7

2 5 -1 /2 " " 4 1 .4 5 5
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T T T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  v ị 

t ín h

Đ o n  g iá  ch u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồn g)

2 5 -3 /4 " lt 6 0 .4 5 5
3 2-1" 132 .000

+  B a  c h ạc  9 0  độ  ren  n g o à i đ /cá i
2 0 -1 /2 " tt 4 7 .7 2 7
2 5 -1 /2 " II 5 1 .8 1 8
2 5 -3 /4 " II 6 2 .7 2 7
3 2 -1 " II 131 .818

+  B a  c h ạc  90  C B đ /cá i
2 5 -2 0 -2 5 II 9 .545
3 2 -2 0 -3 2 II 16 .818
4 0 -2 0 -4 0 II 3 7 .0 0 0
5 0 -2 0 -5 0 II 6 5 .0 0 0
3 2 -2 5 -3 2 II 16.818
4 0 -2 5 -4 0 II 3 7 .0 0 0
5 0 -2 5 -5 0 II 6 5 .0 0 0
6 3 -2 5 -6 3 II 114 .273
4 0 -3 2 -4 0 II 3 7 .0 0 0
5 0 -3 2 -5 0 II 6 5 .0 0 0
5 0 -4 0 -5 0 II 6 5 .0 0 0
6 3 -3 2 -6 3 II 114.273
7 5 -3 2 -7 5 II 156.455
6 3 -4 0 -6 3 II 114.273r  7 5 -4 0 -7 5 II 156 .455
6 3 -5 0 -6 3 II 114.273
7 5 -5 0 -7 5 II 168 .182
9 0 -5 0 -9 0 II 2 4 5 .4 5 5
7 5 -6 3 -7 5 II 156 .455
9 0 -6 3 -9 0 tt 2 6 3 .6 3 6
9 0 -7 5 -9 0 II 2 4 3 .8 1 8
1 1 0 -6 3 -1 1 0 II 4 1 8 .1 8 2
1 1 0 -7 5 -1 1 0 II 4 1 8 .1 8 2
1 1 0 -9 0 -1 1 0 II 4 1 8 .1 8 2

+  V an  ch ặn  P P R đ/cái
F 2 0 II 135.455
F 25 II 183 .636
F 3 2 II 2 1 1 .8 1 8
F 4 0 II 3 2 8 .1 8 2
F 5 0 II 559.091

+  V an  m ờ  100% đ /cá i
F 2 0 II 181.818
F 2 5 II 209 .091
F 3 2 II 3 0 0 .0 0 0

2 V ậ t liệu  c ủ a  C ô n g  ty  T N H H  th iế t b ị đ iện  n ư ớ c  P h ú c  H à đ/m
+  á n g  n h ự a  P P R - P N 1 0
F 2 0 " 2 1 .273
F 25 II 3 7 .8 1 8
F 3 2 II 4 9 .1 8 2
F 4 0 II 6 5 .9 0 9

> 5 0 II 9 6 .6 3 6
> 6 3 II 154.091

F 7 5 II 2 1 5 .1 8 2
F 9 0 II 3 1 2 .1 8 2
F 1 10 II 4 9 9 .2 7 3
F 1 2 5 II 6 1 8 .1 8 2
F 1 4 0 II 7 6 3 .1 8 2
F 1 6 0 II 1 .037 .273

+  ố n g  n h ụ a  P P R - P N 2 0 II

F 2 0 II 26 .273
F 2 5 II 4 6 .4 5 5
F 3 2 II 6 7 .8 1 8
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  vị 

t ín h

Đ ơ n  g iá  ch ư a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

F 4 0 »! 1 05 .000
F 50 »! 163 .273
F 63 »! 2 5 7 .7 2 7
F 75 II 3 6 5 .4 5 5
F 9 0 И 5 3 2 .4 5 4
F 1 10 II 7 8 8 .4 5 5
F 1 2 5 II 1 .01 6 .7 2 7
F 1 4 0 И 1 .28 2 .3 6 4
F 1 6 0 II 1 .702 .545

+  ố n g  n h ự a  P P R -P N 2 5 II

F 2 0 II 3 0 .4 5 5
F 25 H 5 0 .4 5 5
F 3 2 II 7 7 .5 4 5
F 4 0 II 119 .818
F 5 0 II 186 .182
F 63 II 2 9 9 .4 5 5
F 7 5 II 4 2 0 .8 1 8
F 9 0 II 6 0 3 .2 7 3
F 110 II 9 0 5 .6 3 6
F 1 2 5 II 1 .2 1 7 .1 8 2
F 1 4 0 II 1 .5 9 6 .3 6 4

> 1 6 0 II 2 .0 7 6 .9 0 9
ố n g  trán h đ /cá i

F 2 0 II 13 .636
F 2 5 II 2 2 .7 2 7

C ú t 9 0  độ đ / cái
F 2 0 II 5 .273
F 2 5 " 7 .0 0 0
F 3 2  ~ II 12 .182

> 4 0 »I 20  182

F 5 0 II 35.091

F63 II 107 .545
F 75 II 140 .273
F 9 0 II 2 2 0 .1 8 2

> 1 1 0 II 3 9 7 .6 3 6
M ă n g  s ô n g đ /cá i
> 2 0 II 2 .8 1 8
F 2 5 H 4 .7 2 7
F 3 2 II 7 .273
F 4 0 11.636

F 5 0 II 2 1 .1 8 2

F63 II 4 4 .2 7 3

F 75 II 70  091

F 9 0 " ĩ  18 .636

F 1 10 192 .364

C h ế c h  45 đ /cá i

F 2 0 II 4 .3 6 4

F 2 5 II 7 .0 0 0

F 32 II 10 .545

F 4 0 II 2 1 .0 0 0

F 5 0 II 40 .091

F 63  ' II 9 3 .0 0 0

> 7 5  " II 141 .182

F 9 0 II 176.091

F 110 II 2 9 2 .8 1 8
3 V ậ t liệu  c ủ a  c ô n g  ty  T N H F I H ó a  n h ự a  đ ệ  n h ấ t

BGCT +  ố n g  th o á t n ư ớ c d /m

F21 II 5 .2 0 0

F 2 7 " 6 .5 0 0

F 3 4 II 8 .5 0 0
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  v ị 

t in h

Đ ơn g iá  c h u a  có 
th u ế  V A T 

(đ ồ n g )

F 4 2 II 12 .600
F 4 8 II 14 .800
F 6 0 II 19 .100
F 7 5 II 2 6 .9 0 0
F 9 0 II 3 2 .9 0 0
F 1 10 II 4 9 .6 0 0

+  ố n g  C L A S S O đ/m
F21 II 6 .4 0 0
F 2 7 II 8 .2 0 0
F 34 II 10 .000
F 4 2 II 1 4 .200
F 4 8 II 17 .300
F 6 0 II 2 3 .0 0 0
F 7 5 II 3 1 .4 0 0
F 9 0 II 3 7 .5 0 0
F 1 10 II 5 6 .1 0 0

+  ố n g  C L A S S 1 đ/m
F21 II 6 .9 0 0
F 2 7 II 9 .6 0 0
F 3 4 II 1 2 .100
F 4 2 II 1 6 .600
F 48 II 1 9 .700
F 6 0 II 2 8 .0 0 0
F 7 5 II 3 6 .0 0 0
F9Õ II 4 3 .9 0 0
F 1 10 đ/m 6 5 .4 0 0

+  ố n g  C L A S S 2
F21 II 8 .5 0 0
F 2 7 II 1 0 .700
F 3 4 II 14 .800
F 4 2 II 18 .900
F 48 II 2 2 .8 0 0
F 6 0 II 3 2 6 0 0
F 7 5 11 4 6 .4 0 0

F 9 0 II 5 2 .5 0 0
F 1 10 II 7 5 .3 0 0

4 V ậ t liệu  c ủ a  c ô n g  ty  T N H H  M T V  n h ự a  B ìn h  M in h  m iền  B ắ c
+  ố n g  u P V C

F21 đ/m
D N  21 X 1,0 - P N  6 - T h o á t II 5 .1 0 0
D N  21 X 1,6 - P N  1 6 - C 2 " 8 .2 0 0

F 2 7 đ/m
D N  2 7  X 1,0 - P N  6 - T h o á t II 6 .3 0 0
D N  2 7  X 1 ,6 - P N  12,5 - C1 II 9 .5 0 0
D N  2 7 x 2 , 0  P N 1 6 - C 2 " 1 0 .400

F 3 4 đ/m
D N  3 4  X 1 ,0 - P N  6 - T h o á t " 8 .2 0 0
D N  3 4  X 1 ,7 - P N  1 0 - C 1 II 12 .000
D N  34  X 2 ,0  P N  12,5 - C 2 II 14 .300

F 4 2 đ/m

D N 4 2  X 1 ,2 - P N  5 - T h o á t II 12 .200

D N  4 2  X 1 . 7 - P N 8 - C 1 II 16 .400
D N  4 2 x 2 , 0  P N  1 0 - C 2 II 18 .300

F 4 8 đ/m
D N  48  X 1 ,4 - P N  5 - T h o á t II 14 .300

D N  4 8  X 1 9 - P N 8 - C 1 II 19 .500
D N  4 8 x 2 , 3  P N  1 0 - C 2 " 2 2 .1 0 0

F 6 0 đ/m
D N  6 0  X 1 ,4 - P N  5 - T h o á t " 18 .600

D N  6 0  X 1 ,9 - P N  6 - C1 II 2 2 .7 0 0
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o  n vị 

t ín h

Đ ơn g iá  ch ư a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

D N  60  X 2 ,3  P N  8 - C 2 " 3 1 .6 0 0
F 75 đ/m

D N  75 X 1,5 - P N 4 - T h o á t " 2 4 .2 0 0
D N  75 X 1 ,9 - P N  5 -C O " 2 9 .7 0 0
D N  7 5 x 2 ,3  P N 6 - C 1 tt 3 4 .5 0 0
D N  75 X 2 .9  P N  8 - C 2 II 4 4 .3 0 0
D N  75 X 3 ,6  - P N  1 0 - C 3 tt 5 4 .1 0 0
F 9 0 đ/m

D N  9 0 X 1 ,5 - P N 3 - T h o á t II 3 0 .6 1 0
D N  9 0  X 1 ,8 - P N  4 -C O " 3 4 .4 0 0
D N  9 0  X 2 ,2  - P N  5 - C1 II 4 2 .1 0 0
D N  90  X 2 ,7  - P N  6 - C 2 II 5 0 2 0 0
D N  90  X 3 ,5  - P N  8 - C 3 " 6 3 .9 0 0
F 110 đ/m

D N  110  X 1,8 - P N  4  - T h o á t It 4 1 .8 0 0
D N  1 1 0 x 2 , 2 - P N  5 - C 0 tt 5 1 .0 0 0
D N  110 X 2 ,7  - P N  6 - C1 " 5 9 .6 0 0
D N  ỉ 10 X 3 ,4  - P N  8 - C 2 lì 7 6 .4 0 0
D N  110 X 4 ,2  - P N  1 0 - C 3 " 9 3 .2 0 0

+  ố n g  v à  p h ụ  t ù n g  ố n g  P P -R

F 2 0 đ/m
D N  2 0 x 1 ,9  P N  1 0 - L ạ n h " 18 .100
D N  2 0 x 3 ,4  P N  2 0  - N ó n g " 2 9 .0 0 0

F 25 đ/m
D N  2 5 x 2 ,3  P N  1 0 - L ạ n h II 2 7 .5 0 0
D N  2 5 x 4 ,2  P N  2 0  - N ó n g II 4 4 .6 0 0

F 3 2 đ/m
D N  3 2 x 2 ,9  P N  1 0 - L ạ n h II 4 3 .6 0 0
D N  3 2 x 5 ,4  P N  2 0 - N ó n g II 7 2 .8 0 0

F 4 0 đ/m
D N  4 0 x 3 ,7  P N  1 0 - L ạ n h II 6 9 .1 0 0

D N  4 0 x 6 ,7  P N  2 0  - N ó n g II 1 1 2 .5 0 0
F 5 0 đ/m

D N  5 0 x 4 ,6  P N  1 0 - L ạ n h II 1 0 6 .8 0 0
D N  5 0 x 8 ,3  PN  2 0  - N ó n g II 1 74 .300

F63 đ/m

D N  6 3 x 5 ,8  P N  1 0 - L ạ n h II 1 6 8 .7 0 0
D N  6 3 x 1 0 ,5  P N  2 0 - N ó n g II 2 7 6 .8 0 0

F 75 đ/m
D N  7 5 x 6 ,8  P N  1 0 - L ạ n h II 2 8 5 .0 0 0
D N  7 5 x 1 2 ,5  P N  2 0 - N ó n g II 5 7 2 .0 0 0

F 9 0 đ/m
D N  9 0 x 8 ,2  PN  10 - L ạn h II 6 0 0 .0 0 0
D N  9 0 x 1 5 ,0  P N  2 0 - N ó n g " 8 5 0 .0 0 0

F 1 1 0 đ/m

D N  1 1 0 x 1 0 ,0  P N  1 0 - L ạ n h II 8 9 7 .0 0 0
D N  1 1 0 x 1 8 ,3  P N  2 0 - N ó n g " 1 .4 2 4 .0 0 0
+  ố n g  H D P E

F 2 0 đ /m
D N 2 0  X 2 ,0  P N  16,0 II 7 .8 0 0

D N 2 0  X 2,3 P N  2 0 ,0 II 9 .0 0 0
F25 đ/m

D N 2 5  X 2 ,0  PN  12,5 II 10 .000

D N 2 5  X 2 ,3  PN  16,0 " 1 1 .500

D N 2 5  X 3 ,0  P N  2 0 ,0 " 1 4 .200

F 3 2 đ /m

D N 3 2  X 2 ,0  P N  10 II 1 3 .100

D N 3 2  X 2 ,4  PN  12,5 II 1 5 .500

F 4 0 đ/m

D N 4 0  X 2 ,0  P N  8 " 1 6 .500
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  v ị 

t ín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

D N 4 0  X 2 ,4  P N  10 » 1 9 .7 0 0
D N 4 0  X 3 ,0  P N  12,5 " 2 3 .9 0 0

F 5 0 đ /m
D N 5 0  X 2 ,4  PN  8 " 2 5 .1 0 0
D N 5 0  X 3 ,0  P N  10 II 3 0 .4 0 0
D N 5 0  X 3 ,7  P N  12,5 It 3 7 .0 0 0

F 63 đ/m
D N 6 3  X 3 ,0  P N  8 II 3 9 .4 0 0
D N 6 3  X 3,8 P N  10 II 4 8 .5 0 0
D N 63  X 4 ,7  P N  12,5 lì 5 8 .9 0 0

F 7 5 đ/m
D N  75 X 3 ,6  P N  8 II 5 5 .6 0 0
D N  75 X 4 ,5  P N  10 " 6 8 .4 0 0

---- F 9 0 đ /m
D N  90  X 4 ,3  P N  8 II 7 9 .8 0 0
D N  9 0 x 5 , 4  P N  10 II 9 8 .4 0 0

F 1 1 0 đ/m
D N  1 1 0 x 5 ,3  PN  8 " 1 1 9 .7 0 0
D N  1 1 0 x 6 ,6  P N  10 " 1 4 6 .4 0 0

T H IẾ T  B Ị V Ệ  SIN H
1 T h iế t b ị v ệ  sin h  củ a  C ô n g  ty  C P T M  V ig lace ra

BGCT B ệ t k é t liền , n ắ p  rò i êm đ /bộ

B ệ t B L 5 (N an o -P K  2 N  n ắ p  rờ i êm ) It
2 .8 3 5 .0 0 0

B ệ t C 1 0 9 . V 4 0  (N an o -P K  2N  n ắ p  rờ i êm ) II
2 .9 1 9 .0 0 0

B ệ t C 0 5 0 4  (N an o -P K  2N  n ắp  rờ i êm ) II
3 .0 8 4 .0 0 0

B ệ t V 3 8  (N an o -P K  2N  n á p  rờ i êm ) II
3 .2 5 2 .0 0 0

B ệ t V 45  (N an o -P K  2N  n áp  rờ i êm )
II

3 .4 1 2 .0 0 0
B ệ t V 3 7  (N an o -P K  2N  n ắ p  rờ i êm ) II

3 .4 1 8 .0 0 0
B ệ t V 3 9  (N an o -P K  2 N  n ắ p  êm ) II 3 .5 8 6 .0 0 0
B ệ t V I8 8  (nắp  êm )

II 1 .7 5 0 .0 0 0

B ệ t V 43  (N an o -P K  2 N  n ẳ p  rờ i êm )
II 3 .7 3 7 .0 0 0

B ệ t V 4 1 .42  (N a n o -P K  2N  n ắ p  rờ i êm )
II 3 .8 3 7 .0 0 0

B ệ t V 35  (N an o -P K  2N  n áp  rờ i êm )
II 3 .9 2 0 .0 0 0

B ệ t V 4 6  (N an o -P K  2 N  n ấp  rờ i êm ) 5 .1 5 5 .0 0 0

B ê t V 4 7  (N a n o -P K  2N  n ắ p  rờ i êm )
II 5 .6 0 9 .0 0 0

S àn  p h ấ m  n ấp  rò i êm

B ệ t A R 5  (N an o -P K 2 , n ắp  rờ i êm ) đ /b ộ 2 .6 8 7 .0 0 0

B ệt V 0 2 .3  (P K  n h ấn , n ắp  rờ i êm )
II 2 .3 2 0 .0 0 0

B ệ t V Ĩ1 0 7 0  (P K  n h ấ n , n áp  rờ i êm )
II 2 .2 1 1 .0 0 0

B é t V i 188 (P K  n h ấn , n ắp  rờ i êm ) +  ch âu  V T L 2 , V T L 3 , V T L 3 N
II 2 .1 0 8 .0 0 0

B ệt V T 3 4  (P K  n h ấn , n ắ p  rờ i êm ) +  ch ậu  V T L 2 . V T L 3 . V T L 3 N " 2 .0 7 8 .0 0 0

S ản  p h ẩ m  b ệ t p h ổ  th ô n g
B êt V I6 6  (P K  2 n ú t n h ấ n , n áp  n h ư a )  +  ch âu  V T L 2 , V T L 3 , V T L 3 N đ /b ộ 1 .8 8 5 .0 0 0

B ê t V T  18M  (P K  2 n ú t  n h ấ n , n ắp  n h ự a )  +  c h ậ u  V T L 2 , V T L 3 . V T L 3 N
II 1 .8 4 6 .0 0 0

B êt V I2 8  (P K  1 n ú t n h ấn  siêu  n h e . n ẳp  n h ư a )  +  ch âu  V T L 2 . V T L 3 , V T L 3 N
II 1 .7 1 7 .0 0 0

B êt V I7 7  (P K  tay  gat. n áp  n h ư a )  +  ch âu  V T L 2 . V T L 3 . V T L 3 N
II 1 .5 6 2 .0 0 0

B êt V I4 4  (P K  tay  gat. n ắ p  n h ư a )  +  c h âu  V T L 2 , V T L 3 . V T L 3 N
II 1 .5 4 6 .0 0 0

B ét B T E  (P K  1 n ú t n h ấn , n ẳ p  B T E ) " 1 .5 1 5 .0 0 0

C h â u  rử a -

C h â u  V T L 2 , V T L 3 .V L  1T  (b ao  b í v à  g iá  G C 1 ). V T L 3 N đ /b ộ 3 1 6 .0 0 0

C h â u  g ó c . châu  trẻ em
II 2 6 .8 0 0

C h â u  b àn  âm  C A I (g iá  đỡ )
II 8 0 .0 0 0

C h â u  C D 5
II 1 0 6 .0 0 0

C h â u  b àn  d ư o n g  C D 1 . C D 2 . C h â u  b àn  âm  C A 2  (g iá  đỡ )
II 6 5 .0 0 0

C h â u  +  ch ân  V I5  (ch ân  c h áu  tre o  tư ờ n g , g iá  G C 1)
II 7 5 .1 0 0

C h â u  +  chân  V 02 .3
II 7 0 .2 0 0

C h â u  H L 4 -6 0 0  + ch ân  H L 4 -6 0 0 9 3 .4 0 0

S en  vòi
V ò i ch âu  tư  h ò a  tròn  1 lỗ  (M H : V G 1 0 1  ) đ /b ộ 7 3 2 .7 2 7

V ò i ch âu  tư  h ò a  trô n  1 lỗ  (M H : V G 1 0 2 )
II 7 9 3 .6 3 6
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TT Tên vật liệu và quy cách Đ o n  v ị 

t ín h

Đ o n  g iá  ch ư a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

V ò i ch ậu  tự  h ò a  trộ n  1 1Ỗ (M H : V G 1 0 4 )
II

6 99 .091

V ò i ch ậu  1 lồ . 1 đ ư ờ n g  n ư ớ c  (M H : V G 1 0 6 )
H

53 6  364

V ò i ch ậu  1 lỗ , 1 đ ư ờ n g  n ư ớ c  (M H : V G 1 0 7 )
II

5 7 0 .9 0 9
V ò i c h ậu  tự  h ò a  trộ n  3 lỗ (M H : V G 3 0 1  )

II
9 8 4 .5 4 5

V ò i c h ậu  tự  h ò a  trộ n  3 lỗ (M H : V G 3 0 2 ) II 1 .004 .545
V ò i ch ậu  tự  h ò a  trộ n  3 lỗ  (M H : V G 3 0 4 ) II

85 9  091
V ò i c h ậu  3 lỗ  trắn g , h ồ n g , cố m  (M H : V G 3 0 1  p ,h ,c )

II
1 .0 6 0 .0 0 0

S en  tắm  có  v ò i tự  h ò a  trộ n  v ớ i g iá  treo  V G 5 0 1
II

1 .414 .545

S en  tám  (trắng , h ồ n g , cốm )
II

1 .4 9 0 .0 0 0

S en  tám  có  v ò i tự  h ò a  trộ n  v ó i g iá  treo  V G 5 0 4
II

1 4 3 1 .8 1 8

S en  tắm  1 đ ư ờ n g  lạnh
II

1 171 .818

S en  b ồ n
II 509 .091

V ò i tiểu  nữ
II

1 .48 1 .8 1 8

T iể u  n am  V B 3 . V B S . V B 7 đ /cá i 7 2 0 .0 0 0

V ò i rử a  b á t n ó n g  lan h  g ắn  tư ờ n g đ /b ộ 8 9 0 .0 0 0

V ò i rử a  b á t n ó n g  lạn h  g án  c h ậ u
II 1 .019 .091

V ò i rử a  b á t 1 đ ư ờ n g  gắn  ch ậu
II 8 2 2 .7 2 7

V ọ i rử a  b á t  1 đ ư ờ n g  g ắn  tư ờ n g
II

5 2 0 .9 0 9

S ip h o n  th a n h  g iâ t th ẳ n g
II

5 0 4 .5 4 5

S ip h o n  th an h  g iâ t co n g
II

6 3 1 .8 1 8

S ip h o n  rậ t 1
II

5 4 5 .4 5 5

S ip h o n  rậ t 2
II 4 3 5 .4 5 5

X it p h ò n g  tàm
II 132 .727

V ò i c h ậu  cây  n ó n g  lạn h
II 1 .089.091

S en  cây
II 8 .709 .091

V ò i c h ậu  1 lỗ  n ó n g  lạn h  V G 3 2
II 8 7 0 .9 0 9

V ò i c h âu  3 lỗ  n ó n g  lanh
II 1 .1 3 0 .9 0 9

S en  tám  n ó n g  lạn h
II 1 .5 3 0 .0 0 0

V ò i c h ậu  1 lỗ  n ó n g  lạn h  V F - 1 11
II 1 .12 5 .4 5 5

S en  tắm  n ó n g  lan h
II 2 .0 2 6 .3 6 4

V a n  b ấ m  tiểu  nam " 6 2 3 .6 3 6

S ip h o n  tiểu  (T T 1 ,T T 3 ,T T 7 )
II 3 5 .4 5 5

B ộ  x ã  n ư ớ c  tiểu  treo
II 4 6 0 .0 0 0

B ô  g iá  đỗ  g ư ơ n g
1» 193 .636

2 T h iế t  b i v ê  sinh  cù a  C ô n g  ty  T N H H  M T V  T M  Đ ồ n g  T âm  - M à u  trắn g

- C o m b o  cầu  2 khố i:

— +  C ầ u  S an d  (n ắp  rơ i êm ) +  c h â u  trò n  treo  04  (lỗ  lớ n ) (M S : B 6 4 H L 0 4 L * )

đ ồ n g /b ộ 1 .5 3 8 .0 0 0

+  C ầ u  S an d  (n áp  rơ i êm ) +  c h ậ u  trò n  treo  04  (3 lỗ) (M S : B 6 4 H L 0 4 3 * )
+  C ầ u  S ea  (n ắp  rơ i êm ) +  c h ậ u  trò n  treo  04  (lỗ  lớ n ) (M S : B 6 2 H L 0 4 L * )

+  C ầ u  S ea  (n ắp  rơ i êm ) +  c h ậ u  trò n  treo  0 4  (3 lỗ) (M S : B 6 2 H L 0 4 3 * )
+  C ầu  K in g  (n ắp  rơ i êm ) +  c h ậ u  trò n  treo  04  (lỗ  lớ n ) (M S : B 4 8 H L 0 4 L * )

+  C ầu  K in g  (n ắp  rơ i êm ) +  c h â u  trò n  treo  0 4  (3 lỗ) (M S : B 4 8 H L 0 4 3 * )
+  C ầu  Q u een  (n ấp  rơ i êm ) +  ch ậu  trò n  treo  04  ( lỗ  lớ n )  (M S : B 4 4 H L 0 4 L * )

+  C ầu  Q u een  (n ấp  rơ i êm ) +  ch ậu  trò n  treo  04  (3 lỗ) (M S : B 4 4 H L 0 4 3 * )

- C o m b o  cầu  1 khố i:

—
+  C ầu  D iam o n d  (N an o ) +  c h â u  trò n  treo  04  (lồ  lớ n )  (M S : K 5 0 H L 0 4 L * )

đ ồ n g /b ộ 2 .5 0 0 .0 0 0

+  C ầu  D iam o n d  (N an o ) +  c h â u  trò n  treo  04  (3 lỗ) (M S : K 5 0 H L 0 4 3 * )
+  C ầu  G o ld  N a n o )  +  c h ậu  t rò n  treo  0 4  (lỗ  lớ n ) (M S : K 3 1 H L 0 4 L * )

+  C ầu  G o ld  (N an o ) +  c h ậu  trò n  treo  0 4  (3 lỗ) (M S : K 3 1 H L 0 4 3 * )
+  C ầu  R iv e r  (N an o ) +  ch ậu  t rò n  treo  0 4  ( lỗ  lớ n )  (M S : K 6 9 H L 0 4 L * )

+  C ầ u  R iv e r  (N an o ) +  c h ậu  t rò n  treo  0 4  (3 lỗ ) (M S : K 6 9 H L 0 4 3 * )
+  C ầ u  P lan e t (N an o ) +  c h ậu  trò n  treo  04  (lồ  lớ n ) (M S : K 3 8 H L 0 4 L * )

+  C ầu  P lan e t (N an o ) +  c h ậu  trò n  treo  04  (3 lớ n ) (M S : K 3 8 H L 0 4 3 * )

+  C ầu  D iam o n d  (N an o ) +  c h ậ u  trò n  treo  35  (lỗ  lớ n )  (M S : K 5 0 H L 3 5 L * )

II 2 .5 3 3 .0 0 0

+  C ầ u  D iam o n d  (N an o ) +  ch ậu  trò n  treo  35 (3 lỗ ) (M S : K 5 0 H L 3 5 3 * )
+  C ầ u  G o ld  (N an o ) +  c h âu  trò n  treo  35 (lỗ  lớ n )  (M S : K 3 1 H L 3 5 L * )

+  C ầu  G o ld  (N an o ) +  c h ậu  trò n  treo  3 5  (3  lỗ ) (M S : K 3 1 H L 3 5 3 * )

+  C ầ u  R iv e r  (N an o ) +  c h ậ u  t rò n  treo  35  (lồ  lớ n )  (M S : K 6 9 H L 3 5 L * )

+  C ẩ u  R iv e r  (N an o ) +  c h ậu  trò n  treo  35  (3 lỗ ) (M S : K 6 9 H L 3 5 3 * )

+  C ầu  P lan e t (N an o ) +  c h ậu  trò n  ư e o  3 5  ( lỗ  lớ n )  (M S : K 3 8 H L 3 5 L * )
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ o n  v ị  

tín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T

(đ ò n g )

+  C ầ u  P lan e t (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  35 (3 lớ n ) (M S : K 3 8 H L 3 5 3 * )

+  C ầu  W a te r  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  04  (lỗ  lớn) (M S : K 6 7 H L 0 4 L * )
+  C ầ u  W a te r  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  04  (3 lỗ ) (M S : K 6 7 H L 0 4 3 * )

2 .5 8 7 .0 0 0
+  C ầu  Sky (N a n o )  +  c h ậu  trò n  ư eo  04  (lỗ  lớ n ) (M S : K 6 5 H L 0 4 L * )

+  C ầ u  Sky (N a n o )  +  c h ậu  trò n  treo  04  (3 lỗ ) (M S : K 6 5 H L 0 4 3 * )

+  C ẩu  W a te r  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  65  (lỗ  lớn) (M S : K 6 7 H L 6 5 L * )
+  C ầu  W a te r  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  65 (3 lỗ ) (M S : K 6 7 H L 6 5 3 * )

2 .7 0 3 .0 0 0
+  C ẩu  S ky  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  65  (lỗ  lớn) (M S : K 6 5 H L 6 5 L * )

+  C ầ u  Sky (N a n o )  +  c h ậu  trò n  treo  65  (3 lỗ ) (M S : K 6 5 H L 6 5 3 * )

+  C ầu S tar (N a n o )  +  c h ậu  trò n  treo 0 4  (lỗ  lớ n ) (M S : K 5 5 H L 0 4 L * )
+  C ầu  S tar (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  04  (3 lỗ ) (M S : K 5 5 H L 0 4 3 * ) II 3 .0 6 0 .0 0 0
+  C ầu  S un  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  04  (lỗ  lớ n ) (M S : K 5 4 H L 0 4 L * )

+  C ầ u  S un  (N a n o )  +  c h ậu  trò n  treo  04  (3 lỗ ) (M S : K 5 4 H L 0 4 3 * )

+  C ầ u  S ta r  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  65  (lỗ  lớ n ) (M S : K 5 5 H L 6 5 L * )
+  C ầu  S tar (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo 65  (3 lỗ ) (M S : K 5 5 H L 6 5 3 * ) M

3 .1 2 9 .0 0 0
+  C ầu  S un  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  65  (lỗ  lớ n )  (M S : K 5 4 H L 6 5 L * )

+  C ầ u  S u n  (N a n o )  +  ch ậu  trò n  treo  65 (3 lỗ) (M S : K 5 4 H L 6 5 3 * )

+  C ầu  P iggy  (N a n o , n ắp  th ư ờ n g ) +  b ồ n  tiểu  65  (M S : P 0 2 T U T 6 5 * ) II 3 .2 7 2 .0 0 0

- B ộ  C ầ u  2  K h ố i: (m àu  trản g )

+  E ra  (n ắp  th ư ờ n g , p h ụ  k iện  g ạ t)  (M S : E 1 0 1 T G T * ) đ ồ n g fàộ 9 7 9 .0 0 0

+  R u b y  (n ắp  th ư ờ n g , p h ụ  k iện  gạt) (M S : B 0 7 0 7 T G T * ) II 1 .0 8 2 .0 0 0
+  R o m a  (n ắp  th ư ờ n g , p h ụ  k iện  gạt) (M S : B 5 3 5 3 T G T * )

+  K in g  ( n ẳ p r ơ i  êm . p h ụ  k iện  2  n h ấ n )  (M S : B 4 8 2 9 H S 2 * ) II 1 .3 5 8 .0 0 0
+  Q u een  (n ắp  ro i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn ) (M S : B 4 4 2 9 H S 2 * )

+  S ea  (nắp  rơ i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn ) (M S : B 6 2 6 2 H S 2 * ) II 1 .3 5 8 .0 0 0
+  S an d  (n áp  rơ i êm , p h ụ  k iện  2 n h ấn ) (M S : B 6 4 6 4 H S 2 * )

- B ộ  C ầ u  1 K h ố i: (m àu  trắn g )

+  G o ld  (nắp  rơ i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn . N an o ) (M S : K 3 1 3 0 H S 2 * -N )

+  D iam o n d  (n ắ p  rơ i êm ._phụ k iện  2 n h ấn . N a n o )  (M S : K 5 0 3 0 H S 2 * -N )
đ ồ n g /b ộ 2 .3 6 0 .0 0 0

+  R iv e r  (n ắp  rơ i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn . N an o ) (M S : K 6 9 3 0 H S 2 T -N )

+  P lan e t (n ắp  rơ i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn , N an o ) (M S : K 3 8 3 0 H S 2 T -N )

+  S ky  (n ắp  rơ i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn . N an o ) (M S : K 6 5 3 0 H S 2 * -N ) „
2 .4 5 0 .0 0 0

+  W a te r  (n ấp  rơ i êm , p h ụ  k iện  2  n h ấn . N an o ) (M S : K 6 7 3 0 H S 2 * -N )

+  P ig g y  (n ắp  th ư ờ n g , p h ụ  k iện  2 n h ấ n , N an o ) (M S : P 0 2 1 7 T S 2 * -N ) " 2 .8 0 0 .0 0 0

+  S ta r  (n ắp  rơ i êm , p h ụ  k iện  2 n h ấn , N an o ) (M S : K 5 5 3 0 H S 2 * -N ) „
2 .9 0 0 .0 0 0

+  S u n  (n ẳp  rơ i êm . p h ụ  k iện  2 n h ấn , N an o ) (M S: K 5 4 3 0 H S 2 * -N )

- C h ậ u  V à  C h â n  C h ậ u : (m àu  trắng )

+  C h ậ u  b àn  01 (M S : L B 0 1 L 1 * ) đ ồ n g /cá i 2 5 0 .0 0 0

+  C h ậ u  âm  b à n  10 (M S : L B 1 0 0 0 * ) II 3 6 0 .0 0 0

+  C h ậ u  trò n  treo  01 - lỗ  lớ n  (M S : L T 0 1 L L * )
+  C h ậ u  trò n  treo  04  - lỗ  ló n  (M S : L T 0 4 L L * )

II 2 4 4 .0 0 0

+  C h ậ u  trò n  treo  0 4  - 3 lỗ  (M S : L T 0 4 L 3 * )

+  C h ậ u  trò n  treo  35  - lỗ  lớ n  (M S : L T 3 5 L L * ) II 2 7 8 .0 0 0
+  C h ậ u  trò n  treo  35  - 3 lỗ  (M S : L T 3 5 L 3 * )

+  C h ậ u  trò n  treo  51 -1 lỗ  (M S : L T 5 1 L 1 * ) „
3 0 3 .0 0 0

+  C h ậ u  trò n  treo  5 1 -  3 lỗ  (M S : L T 5 1 L 3 * )

+  C h ậ u  trò n  treo  63 -1 lỗ  (M S : L T 6 3 L 1 * ) II 3 2 0 .0 0 0
+  C h ậ u  trò n  treo  63 - lỗ ló n  (M S : L T 6 3 L L * )

+  C h ậ u  trò n  treo  65  - lỗ  ló n  (M S : L T 6 5 L L * ) II 3 6 5 .0 0 0
+  C h ậ u  trò n  treo  65  - 3 lỗ  (M S : L T 6 5 L 3 * )

+  C h â n  ch ậu  01 (M S : P D 0 1 0 0 * ) „
2 2 5 .0 0 0

+  C h â n  ch ậu  Ý  (M S : P D Y 1 0 0 * )

+  C h â n  ch âu  04  (M S : P T 0 4 0 0 * ) II 2 4 0 .0 0 0

+  C h â n  ch ậu  35  (M S : P T 3 5 0 0 * )

+  C h â n  ch ậu  51 (M S : F T 5 1 0 0 * ) " 2 4 0 .0 0 0

+  C h â n  c h âu  63  (M S : P T 6 3 0 0 * )

- B ồ n  tiểu :

+  B ồ n  tiể u  01 (M S -.U T 0 1 X V * ) đ ồ n g /cá i 19 0 .0 0 0

+  B ồ n  tiểu  14 (M S : U T 1 4 X V * ) " 5 0 0 .0 0 0
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T T T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  v ị  

t ín h

Đ o n  g iá  c h u a  có  
th u ế  V A T  

(đ ồ n g )

+  B ồ n  tiể u  15 (M S : U T 1 5 X V * ) tr 4 0 0 .0 0 0
+  B ồ n  tiểu  64  (M S : U T 6 4 X V * ) tt 5 3 6 .0 0 0
+  B ồ n  tiểu  65  (M S : U T 6 5 X V * ) tt 5 4 5 .0 0 0

—
- B ìn h  lọ c  n ư ớ c :

+  B ìn h  lọ c  n ư ớ c  m à u  k em  (b ìn h  sứ  +  lõ i lọc) (M S : B IN H L O C ) đ ồ n g /b ộ 6 7 0 .0 0 0
+  S ìn h  lọc  n ư ớ c  m àu  k em  (k h ô n g  có lõ i lọ c ) (M S : B L 0 2 0 0 K ) đ ồ n g /cá i 6 2 0 .0 0 0
+  B ộ lõ i lọ c  n ư ớ c  (2  ố n g ) (M S : L O IL O C K ) đ ồ n g /b ộ 5 8 .2 0 0
+  N ă p  sứ  b ìn h  lọc  (M S : N A P B L 0 2 K ) đ ồ n g /cá i 6 7 .2 0 0

- T h â n  cầu  v à  th ù n g  n ư ớ c  rờ i:

+  T h â n  cầu  E ra  (M S : C E 0 1 0 9 * ) đ ồ n g /cá i 6 7 0 .0 0 0
+  T h â n  cầu  R u b y  (M S : C D 0 7 2 5 * ) tt 7 7 0 .0 0 0
+  T h â n  cẩu  R o m a  (M S : C D 5 3 3 0 * ) tt 7 7 0 .0 0 0
+  T h â n  cầu  Q u een  (M S : C D 4 4 3 0 * ) It 8 7 0 .0 0 0
+  T h â n  cầu  K in g  (M S : C D 4 8 3 0 * )

+  T h ân  cầu  S ea  (M S : C D 6 2 3 0 * )
" 8 7 0 .0 0 0

+  T h â n  cầu  S an d  (M S : C D 6 4 3 0 * )

+  C ầ u  th ấp  0 4  ( * * )  (M S : C T 0 4 0 0 * ) " 3 0 2 .5 0 0

+  T h ù n g  n ư ớ c  c ầ u  E ra  (M S : T E 0 1 G T * ) " 3 7 0 .0 0 0

+  T h ù n g  n ư ớ c  cầu  R u b y  (M S : T D 0 7 G T * ) II 4 0 0 .0 0 0

+  T h ù n g  n ư ớ c  cầu  R o m a (M S : T D 5 3 G T * ) " 4 0 0 .0 0 0

+  T h ù n g  n ư ớ c  cầu  K in g / Q u een  (M S : T D 2 9 N 1 *) II 5 0 0 .0 0 0
+  T h ù n g  n ư ớ c  cầu  S ea (M S : T D 6 2 N 1 * )

" 5 0 0 .0 0 0
+  T h ù n g  n ư ớ c  cầu  S an d  (M S : T D 6 4 N 1 * )

+  T h ù n g  n ư ớ c  treo  06  (M S : T D 0 6 G T ) " 4 0 0 .0 0 0

+  T h ù n g  n ư ớ c  h e o  06  (có  p h ụ  k iện ) (M S : T T 0 6 P K H A * ) đ ồ n g /b ộ 4 8 0 .0 0 0

- N ắ p  n h ự a :

— +  N ấp  th ư ờ n g  d ù n g  cho  cầu  2 k h ố i (M S : N N H A D T * ) đ ồ n g /cá i 13 0 .0 0 0

+  N ắp  rơ i êm  d ù n g  ch o  c ầ u  02  khố i (M S : N N H A D H * ) " 3 4 0 .0 0 0

+  N ắ p  rơ i êm  d ù n g  cho  cầu  k h ố i G o ld / D iam o n d  (M S : N N H A K H * ) " 3 6 3 .0 0 0

+  N ắ p  rơ i êm  d ù n g  ch o  c ầ u  k h ố i S u n / S k y / W ate r (M S : N N S A K H * ) » 5 5 0 .0 0 0
+  N ắp  rơ i êm  d ù n g  ch o  cầu  k h ố i S tar (M S : N N R T K H * )

+  N ắ p  th ư ờ n g  d ù n g  ch o  cầu  2 k h ố i E ra . cầu  01 k h ố i P ig g y  (M S : N N T S E T * ) " 13 0 .0 0 0
D V in-  X í i ụ  í v i C í i .

+  P h ụ  k iện  g ạ t c ầu  2 k h ố i (M S : P K H A G T D )
đ ồ n g /b ộ 1 3 0 .0 0 0+  P h ụ  k iện  g ạ t c ầu  trẻ  em  (M S : P K H A G T E )

+  P h ụ  k iện  treo  (M S : P K H A G T T )

+  P h ụ  k iện  2 n h ấ n  cầu  k h ố i (M S : P K R T N 2 K )

» 2 8 0 .0 0 0

+  P h ụ  k iện  2  n h ấ n  cầu  k h ố i 65  (M S : P K S N 2 K O )
+  P h ụ  k iện  2  n h ấ n  cầu  k h ố i 6 7 , 54 .55  (M S : P K S N 2 K V )

+  P h ụ  k iện  H A  2  n h ấ n  cầu  k h ố i S m art (M S : P K V S 1 0 3 )
+  P h ụ  k iện  H A  2  n h ấ n  cầu  k h ố i, v s 123 (M S : P K V S 1 2 3 )

+  P h ụ  k iện  2 n h ẩ n  cầu  02  k h ố i (M S : P K H A N 2 D )
+  P h ụ  k iện  2 n h ẩ n  cầu  0 2  k h ố i (M S : P K S IN 2 D )
+  P h ụ  k iện  2 n h ấ n  cầu  02  k h ố i (M S : P K S IN 2 V )

+  P h ụ  k iện  2 n h ẩ n  cầu  02  k h ố i (M S : P K S IN 2 0 )

+  B ộ  p a t  ch ậu  (L T 0 4 , L T 0 1 , L T 3 5 , L T 5 1 , L T 6 3 , L T 6 5 ) (M S : P K B C H A U ) 11 3 0 .0 0 0

- N ắ p  th ù n g  n ư ớ c :

+  N ắp  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 0 7 G T  (M S: N A P T D 0 7 * )
đ ồ n g /cá i+  N ẩ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 5 3 G T  (M S: N A P T D 5 3 * ) 8 2 .1 0 0

+  N ắ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 2 9 N 1  (M S : N A P T D 2 9 * )

+  N ấ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 6 2 N 1  (M S : N A P T D 6 2 * )
II 8 2 .1 0 0+  N ắ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 6 4 N 1 (M S : N A P T D 6 4 * )

+  N ắ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 0 1 G T  (M S : N A P T D 0 1 T )

+  N ắ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T D 0 6 G T  (M S : N A P T D 0 6 * ) II 8 2 .1 0 0
+  N ấ p  s ứ  th ù n g  treo  T T 0 6 G T  (M S : N A P T T 0 6 * )

+  N ắ p  sứ  th ù n g  n ư ớ c  T E 0 1 G T  (M S : N A P T E 0 1 * )

+  N ắp  s ứ  cầu  k h ố i C K 3 1 3 0  (M S : N A P C K 3 1 * )
+  N ắ p  sứ  cầu  k h ố i C K 5 0 3 0  (M S : N A P C K 5 0 * )
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T T T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đom  v ị 

tín h

Đ ơn giá  ch ư a  có  

th uế V A T  

(đ ồn g)

+  N ắp  sứ  cầu  k h ố i C K 5 4 3 0  (M S : N A P C K 5 4 * )... tt

+  N ắp  sứ  cẩu  k h ố i C K 5 5 3 0  (M S : N A P C K .55*)
+  N ắp  sứ  cầu  k h ố i C K 6 5 3 0  (M S : N A P C K 6 5 * )
+  N ắp  sứ  cầu  k h ố i C K 6 7 3 0  (M S : N A P C K 6 7 * )
+  N ắp  sứ  th ù n g  n ư ớ c  C E 0 2 1 7  (M S : N A P C E 0 2 * )

3 S en  vò i cao  cấp  R O S S I đ /cá i
B G C T R 6 0 1 S ; sen It

1 .181 .818
R 6 0 1 V ; V ò i 2  ch ân I»

1 .090 .9 0 9
R 6 0 1 V ; V ò i 1 ch ân tt

1 .018 .1 8 2
R 6 0 2 S ; sen II

1 .2 7 2 .7 2 7
R 6 0 2 V ; V ò i 2  ch ân И 1 181 .818
R 6 0 2 V ; V ò i 1 ch ân tt

1.109.091
R 6 0 2 C ; V ò i ch ậu " 9 2 7 .2 7 3
R 7 0 1 S ; Sen II

1 .363 .636
R 7 0 1 V ; V òi 2 ch ân rt

1 .2 7 2 .7 2 7
R 7 0 1 V ; V ò i 1 chân »1 1.2 0 0 .0 0 0
R 8 0 1 S ; Sen H

1 .454 .545
R 8 0 1 V ; V ò i 2 ch ân II

1 .36 3 .6 3 6
R 8 0 1 V ; V ò i 1 ch ân " 1 .290 .909
R 8 0 1 C 1 ; V òi ch ậu tt

1.109.091
R 8 0 1 C 2 ; V òi tư ờ n g tl 1.2 0 0 .0 0 0

B ÌN H  N Ư Ổ C N Ố N G
B G C T B in h  n ư ớ c  n ó n g  c ù a  cô n g  ty  T N H H  s x  &  T M  T ân  Á

B ìn h  n ư ớ c  n ó n g  RO SSi tiế t k iệm  - loại B ìn h  N g an g đ /ch iếc -

B in h  15L  (2 5 0 0 w ) II 2 .6 3 6 .3 6 4
B ìn h  2 0 L  (2 5 0 0 w ) " 2 .7 2 7 .2 7 3
B ìn h  3 0 L  (2 5 0 0 w ) " 2 .8 6 3 .6 3 6
B ìn h  n ư ớ c  n ó n g  tiế t k iệm  đ iện  ROSSi tiế t k iệm  - loại B ìn h  V u ô n g đ /ch iếc
B ìn h  15L  (2 5 0 0 w ) II 2 .3 1 8 .1 8 2
B in h  2 0 L  (2 5 0 0 w ) II 2 .40 9 .0 9 1
B in h  3 0 L  (2 5 0 0 w ) ” 2 .5 4 5 .4 5 5
B ìn h  n ư ớ c  n ó n g  cô n g  n g h ệ  cao  RO SSi IS - IN T R U S T R IA L  d u n g  t íc h  lớn , h ữ u  d u n g  cao đ /ch iếc
R 5 0 -IS II 3 .3 5 4 .5 4 5
R 1 0 0 -IS t» 6 .0 8 1 .8 1 8
B ỉn h  n ư ớ c  n ó n g  trự c  tiếp  ROSSi đ /ch iểc
R 4 5 0 II 1 .727 .273
R 4 5 0 P  (có  b ơ m  tă n g  áp ) " 2 .2 7 2 .7 2 7
R 5 00 II 1 .81 8 .1 8 2
R  5 0 0 P  (có  b o m  tà n g  áp ) II 2 .3 6 3 .6 3 6

B Ồ N  Đ ự N G  N Ư Ớ C
B G C T B ồ n  ch ứ a  n ư ớ c  IN O X  T ân  á  củ a  C ô n g  ty  T N H H  S X & T M  T â n  á

1 B ồ n  ch ứ a  n ư ớ c  IN O X  T ân  á đ /ch iếc
+  B ồ n  đ ứ n g

T A 3 1 0 D " 1 .69 0 .9 0 9
T A  5 0 0 D " 1 .954 .545
T A  7 0 0 D II 2 .3 1 8 .1 8 2
T A  1 0 0 0 D II 3 .0 4 5 .4 5 5
T A  1200D " 3 .4 5 4 .5 4 5
T A  1300D II 3 .8 1 8 .1 8 2
T A  150ÕD II 4 .6 8 1 .8 1 8
T A  2 0 0 0 D II 6 .1 8 1 .8 1 8
T A  2 5 0 0 D II 8 .0 9 0 .9 0 9
T A  3 0 0 0 D II 9 .2 7 2 .7 2 7
T A  3 5 0 0 D II 10 .454 .545
T A  4 0 0 0 D II 1 1 .6 3 6 .3 6 4
+  B ồ n  n g an g đ /c h iề c

T A  5 0 0 N II 2 .0 9 0 .9 0 9
T A  7 0 0 N II 2 4 5 4  545
T A  1000N II 3 .22 7 .2 7 3
T A  1 200N II 3 .6 3 6 .3 6 4
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TT T ê n  v ậ t  l i ệ u  v à  q u y  c á c h
Đ ơ n  vị 

tín h

Đ on giá ch ư a  có 
th u ế  VAT 

(đồng)
T A  1300N » 4 .0 0 0 .0 0 0
T A  1500N tt 4 .8 6 3 .6 3 6
T A  2 0 0 0 N II 6 .3 6 3 .6 3 6
T A  2 5 0 0 N II 8 .3 6 3 .6 3 6
T A  3 0 0 0 N II 9 .7 2 7 .2 7 3
T A  3 5 0 0 N II 10 .909.091
T A  4 0 0 0 N II 1 2 .3 6 3 .6 3 6

ọ B ồ n  n h ự a  T ân  á
B G C T +  B ồ n  đ ứ n g đ /ch iếc

T A  3 0 0 D II 1 .01 8 .1 8 2
T A  4 0 0 D " 1 .27 2 .7 2 7
T A  5 0 0 D " 1 .5 0 0 .0 0 0
T A  7 0 0 D " 1 .909.091
T A  1000D II 2 4 5 4 .5 4 5
T A  1500D II 3 7 2 7 .2 7 3
T A  2 0 0 0 D II 4 .8 1 8 .1 8 2
T A  3 0 0 0 D II 7 .3 1 8 .1 8 2
T A  4 0 0 0 D II 9 .5 4 5 .4 5 5
+ B ồ n  v u ô n g

T A  5 0 0 N II 2 .0 4 5 .4 5 5
T A  1000N II 3 .5 0 0 .0 0 0
+ B ồ n  n g an g đ /ch iếc

T A  3 0 0 N 1.2 0 0 .0 0 0
T A  4 0 0 N " 1 .454 .545
T A  5 0 0 N II 1 .681 .818
T A  7 0 0 N II 2 .1 8 1 .8 1 8
T A  1000N II 3 .0 0 0 .0 0 0
T A  1500N II 4 .7 2 7 .2 7 3
T A  2 0 0 0 N  _ II 6 .0 9 0 .9 0 9

B G C T V Ặ T LIỆU C A R B O N C O R  ASPHALT

C a rb o n c o r  A s p h a lt đ /tấn 3 .3 4 0 .0 0 0
BỘ T  SÉT

G iá  b ộ t sé t  đ ó n g  b a o  tạ i th à n h  p h ố  N in h  B ìn h  c ù a  C ô n g  ty  c ồ  ph ần  cô n g  tr in h  th ủ y  lợ i 
N ô n g  n g h iệp  N in h  B ìn h

đ / tấn 7 7 0 .0 0 0

B G C T N H ự A  Đ Ư Ờ N G  NH Ậ P K H Á U

1

N h ự a  đ ư ờ n g  c ủ a  C ô n g  ty  T N H H  N h ự a  đ ư ờ n g  P e tre lim ex  ( tạ i kho  T h ư ợ n g  L ý -H à i P h ò n g ); 

g iá  b á n  tạ i ch ân  c ô n g  tr in h  đ ư ợ c  cộ n g  th êm  c ư ớ c  v ậ n  ch u y ế n  theo  cự  ly th ự c  tế  cụ  th ể  n h ư  
sau : g iá  c ư ớ c  v ậ n  ch u y ển  n h ự a  đ ư ờ n g  đ ặ c  n ó n g , n h ũ  tư ơ n g  M C  b à n g  x e  b ồ n  v ậ n  tả i  c h u y ê n  

d ù n g  là  4 .0 0 0  đ /tấ n .k m  (c h ư a  có  th u ế  V A T ); g iá  c ư ớ c  v ậ n  ch u y ển  n h ự a  đ ư ờ n g  p h u y  th e o  
th ự c  tế  th ị  trư ờ n g  cho  từ n g  đ ia  đ iềm  g iao  h à n g  v à  k h ố i lư ơ n g  lô h àn g  vân  ch u y ển )

đ /k g

N h ự a  đ ư ờ n g  đ ặc  n ó n g  6 0 /7 0  T C V N  7 4 9 3 :2 0 0 5 II 8 .4 0 0

N h ự a  đ ư ò n g  p h u ỵ  6 0 /7 0  T C V N  7 4 9 3 :2 0 0 5 II 9 .4 0 0

N h ự a  đ ư ờ n g  N h ũ  tư ơ n g  ( C S S 1 :C R S  1 ) (T C V N 8 8 1 7 :2 0 1 1 ) II 8 .3 0 0

N h ự a  đ ư ờ n g  P o lin e  P M B 1 (2 2 T C N  3 1 9 :2 0 0 4 ) II 1 3 .800

N h ự a  đ ư ờ n g  P o lin e  PMB111 (2 2 T C N  3 1 9 :2 0 0 4 ) II 14 .800

C Ọ C  B Ê  T Ô N G
1 C ô n g  ty  C ổ  p h ầ n  P h ú c  L ộ c  (G iá  b án  sản  p h ẩ m  tạ i n h à  m áy )

B G C T C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 6 0 0 A -Đ ầ u  ru n g  (d à i 18m ) đ /m 2 .4 9 7 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 6 0 0 B -Đ ầ u  ru n g  (d à i 2 0 m ) II 2 .8 3 9 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 5 0 0 A -Đ ầ u  ru n g  (d à i 17m ) II 2 .3 2 4 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 5 0 0 B -Đ ầ u  ru n g  (d à i 18m ) II 2 .3 8 8 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 4 5 0 A -Đ ầ u  ru n g  (d à i 16m ) II 2 .1 4 3 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 4 5 0 B -Đ ầ u  ru n g  (d à i 17m ) II 2 .2 7 7 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 4 0 0 A -Đ ầ u  ru n g  (d à i 15m ) II 1 .84 9 .0 0 0

C ọ c  v á n  d ự  ứ n g  lự c  S W 4 0 0 B -Đ ầ u  ru n g  (d à i 16m ) II 1 .9 8 5 .0 0 0

C h i ch ú : B ả n g  g iá  v ậ t liệu  x ây  d ự n g , v ậ t  tư . m áy  m ó c  th iế t b ị C ô n g  b ố  th á n g  1 1 /2 0 1 6  g ồ m  31 tran g

L iê n  sỡ xây d ự n g  - T à i  c h ín h
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